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LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp này, lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể Quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, đặc biệt là các giảng viên Khoa Kinh tế và giảng viên chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức đã tiếp thu không chỉ là nền tảng giúp em hoàn thành kỳ thực tập và bài báo cáo tốt nghiệp, mà còn là hành trang quan trọng để em tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế sau này.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô Nguyễn Như Liêm, giảng viên hướng dẫn trực tiếp, người đã tận tình chỉ bảo, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp, giúp em từng bước hoàn thiện nội dung và nâng cao chất lượng bài báo cáo. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh/chị nhân viên Công ty TNHH Đầu Tư & Kinh doanh Quốc tế MIB Group (Báo Đen Logistics) đã tạo điều kiện thuận lợi để em có cơ hội được thực tập tại doanh nghiệp. Trong suốt thời gian thực tập, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình từ các anh/chị, giúp em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. 
Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận một cách nghiêm túc, song do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực nghiên cứu, bài khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để khóa luận được hoàn thiện hơn. 
Cuối cùng, em xin kính chúc Quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Kính chúc Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh/chị nhân viên Công ty TNHH Đầu Tư & Kinh doanh Quốc tế MIB Group (Báo Đen Logistics) luôn mạnh khỏe và ngày càng phát triển vững mạnh. 
Em xin chân thành cảm ơn!
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LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động thương mại xuyên biên giới của Việt Nam liên tục gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ phức tạp, kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan. Thủ tục hải quan, với tư cách là một bộ phận cốt lõi trong chuỗi hoạt động xuất nhập khẩu, không chỉ đảm bảo việc tuân thủ pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lưu thông hàng hóa, chi phí logistics và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thủ tục hải quan được hiểu là toàn bộ các công việc mà người khai hải quan và cơ quan hải quan phải thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo việc kiểm tra, giám sát và quản lý theo quy định.
Trong thực tiễn, nhiều nghiên cứu khóa luận và báo cáo chuyên ngành đã chỉ ra rằng quy trình thủ tục hải quan tại doanh nghiệp vẫn tồn tại những hạn chế như sai sót trong khai báo, thiếu đồng bộ chứng từ, thời gian xử lý kéo dài và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. Các nghiên cứu điển hình về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu tại doanh nghiệp đều tập trung vào việc phân tích thực trạng, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục. Điều này cho thấy việc nghiên cứu và hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có giá trị thực tiễn cao đối với doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, xu hướng chuyển dịch từ nhập khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch đang trở thành yêu cầu tất yếu do sự siết chặt quản lý của cơ quan chức năng và yêu cầu minh bạch hóa hoạt động thương mại. Nhập khẩu chính ngạch đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định về hợp đồng ngoại thương, chứng từ, khai báo hải quan và nghĩa vụ thuế, từ đó làm gia tăng mức độ phức tạp của quy trình thủ tục hải quan. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp logistics và thương mại quốc tế trong việc chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc tại Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Quốc tế MIB Group” là cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với khối lượng hàng hóa nhập khẩu lớn và đa dạng chủng loại, dẫn đến yêu cầu xử lý thủ tục hải quan ngày càng phức tạp. Do đó, việc phân tích và hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động nhập khẩu từ thị trường này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành logistics và quản lý hải quan tại Việt Nam.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích và hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc tại Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Quốc tế MIB Group theo hướng chuẩn hóa nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót trong khai báo và nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa.
Trên cơ sở đó, đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể gắn với đầu ra có thể đánh giá, bao gồm:
· Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu làm nền tảng đối chiếu với thực tiễn
· Phân tích chi tiết quy trình thực tế tại doanh nghiệp theo từng bước nghiệp vụ, bao gồm xác định mã HS, kiểm tra chính sách mặt hàng, chuẩn bị và kiểm soát chứng từ, khai báo trên hệ thống hải quan điện tử và xử lý kết quả phân luồng
· Đánh giá mức độ hiệu quả của quy trình thông qua các tiêu chí như thời gian xử lý tờ khai, tỷ lệ sai sót trong khai báo và mức độ phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân
· Đề xuất các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu sai sót trong khai báo và chuẩn hóa quy trình xử lý chứng từ trong doanh nghiệp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chính ngạch, tập trung vào toàn bộ chuỗi nghiệp vụ từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi hoàn tất thông quan hàng hóa. Trong đó, trọng tâm nghiên cứu là các hoạt động nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến khai báo hải quan điện tử và xử lý tờ khai trong môi trường thực tế của doanh nghiệp.
Phạm vi nghiên cứu được xác định cụ thể theo ba khía cạnh. 
· Về không gian: nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Quốc tế MIB Group. 
· Về thời gian: dữ liệu và thực trạng được thu thập và phân tích trong giai đoạn 2023–2025. 
· Về nội dung: đề tài tập trung vào quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, bao gồm các bước: kiểm tra và xác định chính sách mặt hàng, phân loại và xác định mã HS, kiểm soát và hoàn thiện bộ chứng từ, khai báo trên hệ thống VNACCS, xử lý phân luồng tờ khai (luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ), thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa khi cần thiết, nộp thuế và hoàn tất thông quan.
4. Phương pháp nghiên cứu 
Đề tài được triển khai trên cơ sở kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau nhằm đảm bảo khả năng phân tích sâu vào bản chất nghiệp vụ hải quan. 
· Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để tổng hợp và hệ thống hóa các quy định pháp lý, lý thuyết về thủ tục hải quan và quy trình nhập khẩu, làm cơ sở đối chiếu với thực tiễn tại doanh nghiệp.
· Phương pháp phân tích quy trình (process analysis) được áp dụng nhằm bóc tách toàn bộ quy trình thủ tục hải quan tại doanh nghiệp thành các bước nghiệp vụ cụ thể, từ đó xác định điểm nghẽn, sai lệch và các khâu chưa tối ưu. Đồng thời, phương pháp phân tích nghiệp vụ hải quan được sử dụng để đi sâu vào từng hoạt động như xác định mã HS, kiểm tra chứng từ, khai báo tờ khai và xử lý phân luồng, qua đó đánh giá mức độ chính xác và tuân thủ quy định.
· Phương pháp phân tích dữ liệu thực tế được sử dụng thông qua việc thu thập thông tin từ các tờ khai hải quan, bộ chứng từ nhập khẩu và quá trình xử lý tại doanh nghiệp trong giai đoạn 2023–2025, nhằm đánh giá các chỉ tiêu như thời gian thông quan, tỷ lệ sai sót và hiệu quả xử lý hồ sơ. 
· Phương pháp so sánh được áp dụng để đối chiếu giữa quy trình lý thuyết và quy trình thực tế, từ đó làm rõ các khoảng cách và nguyên nhân tồn tại, làm nền tảng cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện.
5. Kết cấu khóa luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận được chia thành ba chương chính. 
· Chương 1: trình bày cơ sở lý luận về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chính ngạch, bao gồm các khái niệm, đặc điểm, vai trò và hệ thống chứng từ liên quan. 
· Chương 2: tập trung phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan tại Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Quốc tế MIB Group, từ đó đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện. 
· Chương 3: đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp trong thời gian tới.
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CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HOÁ CHÍNH NGẠCH
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Thủ tục hải quan là một nội dung cốt lõi trong hệ thống quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu, được quy định nhằm kiểm soát hàng hóa và phương tiện vận tải qua biên giới quốc gia. Theo Luật Hải quan Việt Nam năm 2014, thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và cơ quan hải quan phải thực hiện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật [1].
Dưới góc độ học thuật, thủ tục hải quan có thể được phân tích thông qua các cấu phần cơ bản bao gồm: 
· Chủ thể thực hiện là người khai hải quan và cơ quan hải quan;
· Đối tượng quản lý là hàng hóa và phương tiện vận tải quốc tế;
· Mục tiêu quản lý nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, thu ngân sách và kiểm soát rủi ro;
· Công cụ thực hiện bao gồm hệ thống pháp lý, quy trình nghiệp vụ và nền tảng công nghệ thông tin. 
Cách tiếp cận này cho thấy thủ tục hải quan không chỉ là một quy trình hành chính mà còn là một cơ chế quản trị phức hợp gắn với nhiều mục tiêu quản lý khác nhau.
Theo Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), thủ tục hải quan được xây dựng trên cơ sở cân bằng giữa hai mục tiêu cốt lõi là tạo thuận lợi thương mại và kiểm soát hải quan  [2]. Hai mục tiêu này tồn tại trong mối quan hệ đánh đổi, khi việc gia tăng mức độ kiểm soát có thể làm kéo dài thời gian thông quan, trong khi việc đơn giản hóa thủ tục lại có thể làm gia tăng rủi ro quản lý. Do đó, xu hướng hiện đại là áp dụng quản lý rủi ro và công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa sự cân bằng giữa hai mục tiêu này.
Trong bối cảnh Việt Nam, việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS đã chuyển đổi thủ tục hải quan từ phương thức xử lý thủ công sang xử lý điện tử, qua đó làm thay đổi cấu trúc quy trình theo hướng tự động hóa và phân luồng rủi ro [3]. Sự chuyển đổi này làm cho thủ tục hải quan trở thành một “nút thắt vận hành” trong chuỗi logistics, khi hiệu quả của toàn bộ quá trình nhập khẩu phụ thuộc đáng kể vào tốc độ và độ chính xác của khâu khai báo và thông quan. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với hoạt động nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc – nơi khối lượng giao dịch lớn và yêu cầu kiểm soát ngày càng chặt chẽ, khiến vai trò của thủ tục hải quan trở nên mang tính quyết định đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
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Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thuật ngữ “nhập khẩu chính ngạch” không được quy định như một khái niệm pháp lý chính thức, tuy nhiên nội hàm của nó được xác lập thông qua các quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và thủ tục hải quan. Theo Luật Thương mại năm 2005, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện thông qua hợp đồng ngoại thương giữa các bên có tư cách pháp lý, trong đó quy định rõ các điều kiện giao dịch, quyền và nghĩa vụ của các bên [3]. Đồng thời, Luật Hải quan năm 2014 yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải được khai báo, kiểm tra và giám sát theo quy định trước khi được phép lưu thông trên thị trường [1].
Trên cơ sở đó, nhập khẩu chính ngạch có thể được hiểu là hình thức nhập khẩu hàng hóa được thực hiện thông qua các giao dịch thương mại hợp pháp, có đầy đủ hợp đồng ngoại thương, điều kiện giao hàng theo Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế ban hành, phương thức thanh toán quốc tế hợp lệ và bộ chứng từ đầy đủ, đồng thời tuân thủ quy trình thủ tục hải quan và nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật  [4].
Về bản chất, nhập khẩu chính ngạch khác biệt với các hình thức giao thương biên mậu không đầy đủ chứng từ (thường được gọi trong thực tiễn là “tiểu ngạch”) ở mức độ tuân thủ pháp lý và tính minh bạch của giao dịch. Trong khi nhập khẩu chính ngạch yêu cầu đầy đủ hồ sơ pháp lý, khai báo hải quan và thực hiện nghĩa vụ thuế, thì các hình thức giao thương không chính thức thường không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, dẫn đến rủi ro cao về pháp lý và khó kiểm soát chất lượng hàng hóa. Tuy nhiên, do thuật ngữ “tiểu ngạch” không được định nghĩa trong văn bản pháp luật hiện hành, việc sử dụng khái niệm này chỉ mang tính mô tả thực tiễn, không phải là một phạm trù pháp lý chính thức.
Đối với hoạt động nhập khẩu từ Trung Quốc, sự khác biệt giữa chính ngạch và các hình thức giao thương không chính thức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi các cơ quan quản lý ngày càng siết chặt kiểm soát đối với hoạt động thương mại biên giới. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn hóa toàn bộ quy trình nhập khẩu theo hướng tuân thủ đầy đủ quy định về hợp đồng, chứng từ và khai báo hải quan, từ đó làm gia tăng vai trò của quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động kinh doanh.
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Thủ tục hải quan giữ vai trò trung tâm trong hoạt động nhập khẩu, thể hiện đồng thời ở cả cấp độ quản lý nhà nước và cấp độ vận hành doanh nghiệp. Ở cấp độ vĩ mô, thủ tục hải quan là công cụ để Nhà nước thực hiện chức năng kiểm soát thương mại quốc tế, đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý hàng hóa, thuế và kiểm tra chuyên ngành [1]. Thông qua đó, cơ quan hải quan có thể kiểm soát các rủi ro liên quan đến gian lận thương mại, bảo vệ an ninh kinh tế và duy trì trật tự thị trường.
Ở cấp độ vi mô, đối với doanh nghiệp, thủ tục hải quan có tác động trực tiếp đến hiệu quả của toàn bộ quy trình nhập khẩu. Thời gian thông quan, mức độ chính xác của khai báo và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phân luồng (xanh, vàng, đỏ) là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí logistics và tiến độ giao hàng. Một quy trình thủ tục hải quan được chuẩn hóa và kiểm soát tốt sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót chứng từ, hạn chế rủi ro bị kiểm tra thực tế hàng hóa và tối ưu hóa thời gian thông quan.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh áp dụng quản lý rủi ro theo chuẩn mực của Tổ chức Hải quan Thế giới, vai trò của thủ tục hải quan không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra mà còn chuyển sang phân loại và kiểm soát theo mức độ rủi ro của từng lô hàng [2]. Điều này làm cho việc xây dựng và hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan tại doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt, quyết định khả năng thích ứng với hệ thống phân luồng và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp.
Đối với hoạt động nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, nơi có đặc điểm hàng hóa đa dạng và tần suất giao dịch cao, thủ tục hải quan không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý mà còn là yếu tố quyết định hiệu quả vận hành. Do đó, việc hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan không chỉ nhằm đảm bảo tuân thủ mà còn hướng tới tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
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Mang tính bắt buộc theo pháp luật 
Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu mang tính bắt buộc theo quy định của pháp luật, thể hiện quyền lực quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại quốc tế. Theo Luật Hải quan năm 2014, mọi hàng hóa nhập khẩu đều phải được khai báo và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan trước khi được phép lưu thông trên thị trường [1].
Tính bắt buộc này không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp lý mà còn tạo ra chi phí tuân thủ (compliance cost) đối với doanh nghiệp, bao gồm chi phí chuẩn bị hồ sơ, chi phí nhân sự và chi phí phát sinh do sai sót trong khai báo. Đồng thời, mức độ tuân thủ cũng gắn liền với rủi ro pháp lý (risk exposure), khi các sai phạm trong khai báo có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc kéo dài thời gian thông quan. Trong bối cảnh nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc với khối lượng giao dịch lớn và tần suất cao, việc kiểm soát tốt yếu tố tuân thủ trở thành điều kiện tiên quyết để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.
Có tính trình tự – quy trình rõ ràng 
Thủ tục hải quan được tổ chức theo một hệ thống quy trình (process-driven system), trong đó các bước nghiệp vụ được chuẩn hóa và liên kết chặt chẽ với nhau từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến thông quan hàng hóa. Trình tự này không chỉ mang tính quy định pháp lý mà còn phản ánh logic vận hành của hệ thống quản lý hải quan hiện đại [5].
Từ góc độ doanh nghiệp, đặc điểm này tạo nền tảng cho việc xây dựng và tối ưu hóa quy trình nội bộ tương ứng với từng bước trong thủ tục hải quan. Việc chuẩn hóa quy trình giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro. Đặc biệt, trong hệ thống VNACCS/VCIS, quy trình này được số hóa và tự động hóa thông qua cơ chế phân luồng tờ khai, khiến mỗi bước trong quy trình không còn mang tính độc lập mà trở thành một phần trong hệ thống xử lý dữ liệu liên thông. Điều này tạo tiền đề trực tiếp cho việc phân tích và đánh giá quy trình thực tế tại doanh nghiệp trong các phần tiếp theo của khóa luận.
Gắn liền với hệ thống chứng từ
Thủ tục hải quan là một hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu chứng từ (document-driven system), trong đó toàn bộ quá trình khai báo và kiểm tra được thực hiện trên cơ sở đối chiếu và xác thực thông tin từ các chứng từ thương mại và vận tải quốc tế. Các chứng từ như hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn và chứng nhận xuất xứ không chỉ đóng vai trò chứng minh giao dịch mà còn là nguồn dữ liệu đầu vào cho hệ thống hải quan [1].
Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao về tính nhất quán dữ liệu (data consistency) giữa các chứng từ và giữa chứng từ với nội dung khai báo. Sai lệch thông tin có thể dẫn đến việc hệ thống phân luồng tờ khai vào luồng kiểm tra (vàng hoặc đỏ), làm gia tăng rủi ro kiểm hóa và kéo dài thời gian thông quan. Do đó, việc kiểm soát chất lượng dữ liệu chứng từ không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là yếu tố quyết định hiệu quả của toàn bộ quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt trong hoạt động nhập khẩu chính ngạch với yêu cầu minh bạch và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao.
Mang tính điều kiện hoá
Thủ tục hải quan mang tính điều kiện hóa (contingency-based), nghĩa là quy trình thực hiện không hoàn toàn cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm hàng hóa, chính sách quản lý và phương thức vận chuyển. Đối với từng loại hàng hóa, cơ quan hải quan áp dụng các chế độ kiểm tra và quản lý khác nhau, đặc biệt đối với các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành hoặc có rủi ro cao [1].
Bên cạnh đó, phương thức vận chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc quy trình và cách thức xử lý thủ tục. Ví dụ, hàng hóa vận chuyển bằng đường biển thường liên quan đến quy trình xử lý tại cảng với thời gian dài hơn và khối lượng lớn, trong khi hàng không yêu cầu xử lý nhanh với mức độ chuẩn hóa cao hơn. Điều này cho thấy thủ tục hải quan không phải là một quy trình tuyến tính mà là một hệ thống linh hoạt, thay đổi theo điều kiện cụ thể của từng lô hàng.
Đối với doanh nghiệp nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, tính điều kiện hóa này làm gia tăng mức độ phức tạp trong quản trị quy trình, đòi hỏi phải có khả năng phân loại và xử lý linh hoạt theo từng loại hàng hóa và tình huống cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả thông quan.
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Theo phương thức vận chuyển
Thủ tục hải quan nhập khẩu có thể được phân loại theo phương thức vận chuyển, bao gồm đường bộ, đường biển và đường hàng không, trong đó mỗi phương thức tạo ra những yêu cầu khác nhau đối với quy trình hải quan.
Sự khác biệt này không chỉ nằm ở đặc điểm vận tải mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và tốc độ xử lý thủ tục. Vận tải đường biển thường gắn với khối lượng hàng lớn và thời gian vận chuyển dài, cho phép doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị chứng từ nhưng đồng thời kéo theo quy trình xử lý phức tạp tại cảng. Ngược lại, vận tải hàng không yêu cầu tốc độ xử lý nhanh, khiến quy trình hải quan phải được tối ưu hóa về thời gian và độ chính xác. Đối với vận tải đường bộ, đặc biệt trong nhập khẩu từ Trung Quốc, thủ tục hải quan thường diễn ra với tần suất cao tại cửa khẩu biên giới, đòi hỏi quy trình phải linh hoạt và có khả năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
Do đó, phương thức vận chuyển không chỉ là yếu tố kỹ thuật mà còn là biến số quan trọng ảnh hưởng đến thiết kế và hiệu quả của quy trình thủ tục hải quan tại doanh nghiệp.
Theo hình thức nhập khẩu 
Xét theo hình thức nhập khẩu, thủ tục hải quan được phân thành các loại hình như nhập khẩu kinh doanh, gia công, sản xuất xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất, mỗi loại hình tương ứng với một cơ chế quản lý và quy trình xử lý khác nhau.
Trong đó, nhập khẩu kinh doanh là loại hình phổ biến và cũng là trọng tâm của đề tài nghiên cứu, khi hàng hóa được nhập khẩu nhằm mục đích tiêu thụ trong nước và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. So với các loại hình khác, nhập khẩu kinh doanh có quy trình tương đối đơn giản nhưng yêu cầu cao về tính chính xác trong khai báo và kiểm soát chứng từ. Ngược lại, các loại hình như gia công hoặc sản xuất xuất khẩu có cơ chế quản lý phức tạp hơn, liên quan đến việc theo dõi định mức, nguyên vật liệu và chính sách thuế ưu đãi.
Việc phân biệt rõ các loại hình nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế quy trình thủ tục hải quan phù hợp, đặc biệt đối với hoạt động nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, nơi phần lớn giao dịch thuộc loại hình nhập khẩu kinh doanh với yêu cầu cao về tốc độ và độ chính xác trong thông quan.
Theo phương thức quản lý (Thủ tục hải quan điện tử, truyền thống)
Theo phương thức quản lý, thủ tục hải quan được chia thành thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống, trong đó phương thức điện tử hiện đang chiếm vai trò chủ đạo tại Việt Nam.
Thủ tục hải quan điện tử, thông qua hệ thống VNACCS/VCIS, cho phép xử lý dữ liệu khai báo một cách tự động, áp dụng cơ chế phân luồng rủi ro và giảm thiểu sự can thiệp thủ công của cán bộ hải quan [6]. Điều này làm thay đổi bản chất của thủ tục hải quan từ quy trình xử lý hồ sơ sang quy trình xử lý dữ liệu, trong đó độ chính xác và tính đồng nhất của thông tin trở thành yếu tố quyết định.
Ngược lại, thủ tục hải quan truyền thống với hồ sơ giấy chỉ còn áp dụng trong một số trường hợp đặc thù, phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong quản lý hải quan. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong hoạt động nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, việc thích ứng với phương thức quản lý điện tử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý mà còn là điều kiện cần để tối ưu hóa quy trình thủ tục hải quan trong môi trường số hóa.
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Khái niệm quy trình thủ tục hải quan
Quy trình thủ tục hải quan là sự tổ chức các công việc thuộc thủ tục hải quan thành một chuỗi các bước nghiệp vụ có tính liên kết, được sắp xếp theo trình tự logic nhằm đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý và mục tiêu quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Khác với thủ tục hải quan – vốn chỉ phản ánh tổng thể các công việc cần thực hiện – quy trình thủ tục hải quan thể hiện cách thức vận hành cụ thể của các công việc đó trong thực tiễn.
Dưới góc độ pháp lý, quy trình này được hình thành dựa trên các quy định của Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó xác định rõ các bước từ khai báo, kiểm tra, giám sát đến thông quan hàng hóa [1] [5] Tuy nhiên, xét dưới góc độ quản trị, quy trình thủ tục hải quan là một hệ thống vận hành (operational process) mang tính liên kết cao giữa các bước (interdependency of process steps), trong đó kết quả của mỗi bước là dữ liệu đầu vào cho bước tiếp theo.
Đặc điểm này đặc biệt rõ trong môi trường hải quan điện tử, khi toàn bộ quy trình được xử lý dưới dạng dòng dữ liệu liên tục (data flow), khiến cho sai sót tại một khâu có thể lan truyền và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống xử lý. Do đó, quy trình thủ tục hải quan không chỉ là công cụ tuân thủ pháp luật mà còn là một cấu phần quan trọng trong quản trị vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt trong hoạt động nhập khẩu chính ngạch với yêu cầu cao về độ chính xác và tính nhất quán dữ liệu.
Vai trò quy trình thủ tục hải quan
Quy trình thủ tục hải quan giữ vai trò trung tâm trong việc chuẩn hóa, kiểm soát và tối ưu hóa hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp. Trước hết, quy trình giúp chuẩn hóa (standardization) hoạt động nghiệp vụ, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và tạo điều kiện mở rộng quy mô xử lý (scalability) trong bối cảnh doanh nghiệp phải xử lý khối lượng lớn tờ khai, đặc biệt trong nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc.
Bên cạnh đó, quy trình thủ tục hải quan đóng vai trò là công cụ kiểm soát rủi ro. Thông qua việc thiết kế các bước kiểm tra và đối chiếu dữ liệu trước khi truyền tờ khai, doanh nghiệp có thể hạn chế sai sót trong khai báo, giảm xác suất bị phân luồng kiểm tra và tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến. Điều này phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro trong hải quan hiện đại, trong đó việc phân loại và xử lý rủi ro được thực hiện ngay từ khâu khai báo [2].
Ngoài ra, quy trình thủ tục hải quan có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành thông qua việc tác động đến thời gian thông quan và chi phí logistics. Một quy trình được tối ưu hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí lưu kho và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng. Ngược lại, quy trình thiếu kiểm soát có thể dẫn đến sai sót dây chuyền, làm gia tăng chi phí và giảm hiệu quả kinh doanh. Do đó, quy trình thủ tục hải quan được xem là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
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Chuẩn bị hồ sơ hải quan 
Chuẩn bị hồ sơ hải quan là bước đầu vào của toàn bộ quy trình, đóng vai trò quyết định đến chất lượng dữ liệu khai báo. Theo quy định, hồ sơ hải quan bao gồm các chứng từ như hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn và các tài liệu liên quan [1].
Dưới góc độ quy trình, bước này không chỉ dừng lại ở việc thu thập chứng từ mà còn bao gồm việc kiểm tra tính nhất quán dữ liệu. Sai sót trong hồ sơ có thể dẫn đến sai lệch trong khai báo, làm tăng nguy cơ bị phân luồng kiểm tra và kéo dài thời gian thông quan. Điều này cho thấy chất lượng dữ liệu đầu vào có mối quan hệ trực tiếp với chi phí và thời gian xử lý của toàn bộ quy trình.
Khai báo tờ khai hải quan 
Khai báo tờ khai là bước trung tâm của quy trình, trong đó doanh nghiệp chuyển đổi dữ liệu chứng từ thành dữ liệu khai báo trên hệ thống hải quan điện tử. Các thông tin quan trọng như mã HS, trị giá hải quan và xuất xứ hàng hóa phải được khai báo chính xác theo quy định [1].
Trong đó, việc phân loại mã HS là yếu tố có mức độ rủi ro cao (classification risk), khi sai lệch có thể dẫn đến sai sót trong tính thuế và bị xử phạt hành chính. Đồng thời, sai sót trong khai báo còn làm tăng xác suất bị phân luồng kiểm tra, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thông quan.
Kiểm tra hải quan 
Kiểm tra hải quan được thực hiện thông qua cơ chế phân luồng (xanh, vàng, đỏ) dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro [5]. Cơ chế này cho phép cơ quan hải quan tập trung kiểm tra đối với các lô hàng có rủi ro cao, đồng thời tạo thuận lợi cho các lô hàng tuân thủ tốt.
Từ góc độ doanh nghiệp, kết quả phân luồng có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và thời gian thông quan. Việc bị phân vào luồng đỏ có thể kéo dài thời gian xử lý và phát sinh chi phí kiểm hóa, trong khi luồng xanh giúp rút ngắn thời gian xử lý. Tuy nhiên, xác suất phân luồng cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không có dữ liệu công khai để xác minh
Nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính 
Nộp thuế là bước bắt buộc trong quy trình, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền (cash flow) của doanh nghiệp. Các khoản thuế như thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng phải được nộp đầy đủ trước khi thông quan [1].
Dưới góc độ tài chính, việc phải nộp thuế ngay tại thời điểm nhập khẩu có thể tạo áp lực lên vốn lưu động của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các lô hàng có giá trị lớn. Do đó, việc quản lý tốt bước này không chỉ đảm bảo tuân thủ mà còn góp phần tối ưu hóa dòng tiền trong hoạt động nhập khẩu.
Thông quan và nhận hàng
Thông quan là bước xác nhận hoàn tất quy trình thủ tục hải quan, cho phép hàng hóa được lưu thông hợp pháp trên thị trường [1]. Tuy nhiên, việc thông quan không đồng nghĩa với việc kết thúc hoàn toàn trách nhiệm pháp lý, khi doanh nghiệp vẫn có thể chịu kiểm tra sau thông quan.
Điều này cho thấy rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan không chỉ tồn tại trước và trong khi thông quan mà còn kéo dài sau khi hàng hóa đã được giải phóng, đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì tính chính xác và minh bạch trong toàn bộ quy trình.
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Quy định về thủ tục hải quan
Hệ thống pháp luật về hải quan tại Việt Nam, mà trung tâm là Luật Hải quan năm 2014, đóng vai trò là nền tảng pháp lý điều chỉnh toàn bộ quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Luật này quy định các nguyên tắc thực hiện thủ tục hải quan, bao gồm nguyên tắc tuân thủ pháp luật, minh bạch, tạo thuận lợi thương mại và áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hàng hóa [1].
Các nội dung cốt lõi của luật bao gồm quy định về khai báo hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan, cũng như cơ chế thông quan và giải phóng hàng hóa. Trong đó, việc khai báo hải quan được thực hiện theo hình thức điện tử là chủ yếu, phản ánh xu hướng hiện đại hóa trong quản lý hải quan. Đồng thời, cơ chế thông quan được thiết kế theo hướng kết hợp giữa kiểm soát và tạo thuận lợi, thông qua hệ thống phân luồng dựa trên quản lý rủi ro.
Những quy định này không chỉ mang tính định hướng mà còn trực tiếp chi phối cấu trúc của quy trình thủ tục hải quan tại doanh nghiệp. Toàn bộ các bước trong quy trình – từ chuẩn bị hồ sơ, khai báo, kiểm tra đến thông quan – đều được xây dựng dựa trên khuôn khổ pháp lý này, làm cơ sở để đảm bảo tính hợp pháp và tính nhất quán trong thực hiện


Quy định về thuế và trị giá hải quan
Quy định về thuế và trị giá hải quan là một trong những nội dung quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu. Theo quy định hiện hành, hàng hóa nhập khẩu phải chịu các loại thuế cơ bản như thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016; Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung).
Việc xác định trị giá hải quan được thực hiện theo nguyên tắc trị giá giao dịch, tức là giá thực tế phải trả hoặc sẽ phải trả cho hàng hóa nhập khẩu, có điều chỉnh theo các yếu tố quy định [1]. Trong đó, mã số HS đóng vai trò quyết định trong việc xác định mức thuế suất áp dụng, do mỗi mã HS tương ứng với một mức thuế và chính sách quản lý khác nhau.
Các quy định này có ảnh hưởng trực tiếp đến các bước trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt là bước khai báo và nộp thuế. Sai sót trong việc xác định trị giá hoặc phân loại mã HS có thể dẫn đến sai lệch nghĩa vụ thuế, kéo theo rủi ro bị xử phạt và kiểm tra bổ sung. Do đó, việc tuân thủ chính xác các quy định về thuế và trị giá hải quan là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả của quy trình.
Quy định về quản lý hàng hóa và kiểm tra chuyên ngành
Hệ thống pháp luật hiện hành quy định nhiều nhóm hàng hóa thuộc diện quản lý đặc biệt, bao gồm hàng hóa có điều kiện và hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Các mặt hàng này thường phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung như giấy phép nhập khẩu, chứng nhận hợp quy hoặc kiểm định chất lượng trước khi được thông quan.
Những quy định này làm thay đổi đáng kể cấu trúc của quy trình thủ tục hải quan, khi doanh nghiệp phải thực hiện thêm các bước liên quan đến xin cấp phép hoặc kiểm tra chuyên ngành trước hoặc trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đồng thời, việc bổ sung các chứng từ này cũng làm tăng độ phức tạp của hồ sơ và kéo dài thời gian xử lý.
Do đó, yếu tố kiểm tra chuyên ngành không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là biến số quan trọng ảnh hưởng đến thiết kế và hiệu quả của quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa đa dạng từ Trung Quốc.
Quy định về quản lý rủi ro và phân luồng hải quan
Quản lý rủi ro là nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động hải quan hiện đại, được quy định trong Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, cơ quan hải quan áp dụng cơ chế phân luồng tờ khai (xanh, vàng, đỏ) nhằm xác định mức độ kiểm tra phù hợp đối với từng lô hàng (Chính phủ, 2015).
Cơ chế này cho phép tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực kiểm tra, đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao. Tuy nhiên, kết quả phân luồng có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian và chi phí thông quan, khi các lô hàng thuộc luồng vàng hoặc đỏ phải trải qua kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.
Đối với doanh nghiệp, mức độ tuân thủ và chất lượng khai báo đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến kết quả phân luồng. Điều này cho thấy quản lý rủi ro không chỉ là công cụ của cơ quan hải quan mà còn là yếu tố cần được tích hợp vào quy trình nội bộ của doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa hiệu quả thông quan.
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Chứng từ trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ
Trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, các chứng từ cơ bản bao gồm hợp đồng ngoại thương (Sales Contract), hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) và phiếu đóng gói (Packing List) đóng vai trò là dữ liệu đầu vào của toàn bộ quy trình thủ tục hải quan.
Các chứng từ này cung cấp thông tin về hàng hóa, trị giá và điều kiện giao hàng, làm cơ sở cho việc khai báo và xác định nghĩa vụ thuế. Do đó, tính chính xác và nhất quán của các chứng từ này có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quy trình, khi sai lệch dữ liệu có thể lan truyền và gây ra sai sót trong các bước tiếp theo.
Chứng từ phục vụ khai báo hải quan
Trong giai đoạn khai báo, các chứng từ như hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và các thông tin phân loại như mã HS và xuất xứ hàng hóa đóng vai trò là cơ sở để xác định chính sách quản lý và nghĩa vụ thuế.
Sai lệch trong các thông tin này có thể dẫn đến việc áp dụng sai thuế suất hoặc chính sách, làm phát sinh rủi ro pháp lý và khả năng bị phân luồng kiểm tra. Điều này cho thấy chất lượng dữ liệu trong giai đoạn khai báo có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xử lý của toàn bộ quy trình.
Chứng từ phục vụ kiểm tra hải quan
Trong giai đoạn kiểm tra, các chứng từ như vận đơn (Bill of Lading), chứng từ kỹ thuật và giấy phép chuyên ngành được sử dụng để xác minh tính hợp pháp và sự phù hợp của hàng hóa so với nội dung khai báo.
Các chứng từ này đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ kiểm tra của cơ quan hải quan, từ đó ảnh hưởng đến khả năng thông quan của lô hàng. Việc thiếu hoặc sai lệch chứng từ có thể dẫn đến việc bị kiểm tra bổ sung hoặc kéo dài thời gian xử lý.
Chứng từ liên quan đến nghĩa vụ tài chính
Các chứng từ như tờ khai hải quan và chứng từ nộp thuế là cơ sở để xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Đây là điều kiện bắt buộc để hàng hóa được thông quan theo quy định pháp luật (Quốc hội, 2014).
Việc quản lý tốt các chứng từ này không chỉ đảm bảo tuân thủ mà còn góp phần kiểm soát dòng tiền và tránh các sai sót liên quan đến nghĩa vụ thuế.
Chứng từ trong giai đoạn thông quan và sau thông quan
Sau khi hàng hóa được thông quan, các chứng từ như tờ khai đã thông quan và hồ sơ lưu trữ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất.
Các chứng từ này là cơ sở để phục vụ kiểm tra sau thông quan, một hoạt động nhằm đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp sau khi hàng hóa đã được giải phóng. Điều này cho thấy vai trò của hệ thống chứng từ không kết thúc tại thời điểm thông quan mà kéo dài xuyên suốt vòng đời của lô hàng.
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Chính sách pháp luật 
Chính sách pháp luật là yếu tố nền tảng định hình toàn bộ quy trình thủ tục hải quan, khi mọi bước nghiệp vụ đều phải tuân thủ các quy định hiện hành. Sự thay đổi trong chính sách có thể dẫn đến việc điều chỉnh quy trình, làm phát sinh chi phí thích ứng đối với doanh nghiệp (Quốc hội, 2014).
Năng lực doanh nghiệp 
Năng lực doanh nghiệp, bao gồm trình độ nhân sự và hệ thống quản lý, quyết định khả năng kiểm soát quy trình và giảm thiểu sai sót. Doanh nghiệp có năng lực cao sẽ có khả năng tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí vận hành.
Hệ thống công nghệ
Việc áp dụng hệ thống hải quan điện tử và công nghệ thông tin làm thay đổi bản chất của quy trình từ xử lý hồ sơ sang xử lý dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả và giảm thiểu sai sót (Tổng cục Hải quan, 2020).
Các yếu tố trong chuỗi cung ứng
Các yếu tố như nhà cung cấp, điều kiện giao hàng (Incoterms) và hệ thống logistics có ảnh hưởng đến chất lượng chứng từ và thời gian xử lý, từ đó tác động đến toàn bộ quy trình thủ tục hải quan (International Chamber of Commerce, 2020).
Đặc điểm hàng hoá nhập khẩu
a. Nhóm hàng yêu cầu kiểm tra chuyên ngành
Các nhóm hàng như thực phẩm, mỹ phẩm và thiết bị điện tử thường thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, yêu cầu bổ sung các chứng từ như giấy chứng nhận chất lượng hoặc kiểm định.
Những yêu cầu này làm gia tăng số bước trong quy trình và kéo dài thời gian xử lý, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ.
b. Nhóm hàng có yêu cầu về an toàn và vận chuyển
Một số loại hàng hóa như hàng có pin hoặc thiết bị điện yêu cầu các chứng nhận an toàn và tuân thủ quy định vận chuyển đặc thù.
Các yêu cầu này không chỉ ảnh hưởng đến thủ tục hải quan mà còn tác động đến toàn bộ chuỗi logistics, từ vận tải đến lưu kho, làm gia tăng độ phức tạp trong quản lý quy trình.
c. Nhóm hàng máy móc, thiết bị
Đối với nhóm hàng máy móc, thiết bị, doanh nghiệp thường phải thực hiện kiểm định hoặc chứng nhận chất lượng trước khi thông quan.
Điều này có thể kéo dài thời gian xử lý và làm tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt trong trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhiều lần hoặc bổ sung hồ sơ.
d. Ý nghĩa đối với doanh nghiệp nhập khẩu chính ngạch
Các đặc điểm của hàng hóa đặc thù làm gia tăng độ phức tạp của quy trình thủ tục hải quan, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát chứng từ.
Trong bối cảnh nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, nơi danh mục hàng hóa đa dạng và yêu cầu kiểm soát ngày càng chặt chẽ, việc chuẩn hóa quy trình và tối ưu hóa hệ thống chứng từ trở thành điều kiện cần để đảm bảo hiệu quả vận hành và giảm thiểu rủi ro.
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· Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Quốc tế MIB Group
· Tên viết tắt: Báo Đen Logistics
· Logo công ty:
[image: ]
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· Mã số thuế: 0401812961
· Địa chỉ: 34 Phần Lăng 5, phường An Khê, Tp. Đà Nẵng
· Người đại diện: ông Đỗ Trọng Anh Vũ
· Năm thành lập: 2017
· Website: https://baoden.vn  
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· 08/02/2017: Được thành lập với tên gọi Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen. Tiền thân là thương hiệu TaobaoDaNang, hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử.
· Tháng 7/2020: Thực hiện dự án Fulfillment, công ty đã hợp tác với Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Đà Nẵng, mở bưu cục chuyển phát nhanh J&T tại 138 Hồ Nguyên Trừng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
· Tháng 1/2021, Bưu cục J&T dời về 276 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng.
· [bookmark: Tháng_7/2020,_để_thực_hiện_dự_án_Fulfill][bookmark: Tháng_1/2021_Thành_lập_dự_án_Boxmo_cung_]Tháng 1/2021: Thành lập dự án Boxmo cung cấp dịch vụ chuyển tiền - Thanh toán hộ bằng Nhân Dân Tệ.
· [bookmark: Năm_2022_Sau_hơn_5_năm_xây_dựng_và_phát_]Năm 2022: Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen đẩy mạnh phát triển dự án chính ngạch với thương hiệu Boxlog.
· Năm 2022: Thành lập dự án Báo Đen Cargo - Order và vận chuyển hàng hóa line chính ngạch đường bộ.
· [bookmark: Năm_2023_hình_thành_và_phát_triển_dự_án_]Năm 2023: Hình thành và phát triển dự án Boxtra - China Business Tour.
· Năm 2023: Đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Quốc tế MIB Group.
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· Tầm nhìn: Dịch vụ hậu cần trọn gói số 1 Việt Nam cho nhà bán hàng nhập khẩu.
· Sứ mệnh: Mang hàng hoá từ khắp thế giới về Việt Nam trở nên đơn giản hơn.
· Giá trị cốt lõi:
Kỹ năng chuyên môn cao: Con người MIB có kỹ năng chuyên môn cao; ở mỗi vị trí, MIBer luôn nỗ lực nâng cấp và trau dồi để trở thành chuyên gia ở vị trí đó.
Trách nhiệm: Con người MIB có trách nhiệm lớn; một khi đã nhận một mục tiêu, MIBer sẽ cố gắng đạt được bằng tất cả sự nỗ lực và hành động đúng đắn.
Cải tiến – Đổi mới: Con người MIB sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi để theo kịp sự phát triển của thị trường kinh doanh và thị trường lao động.
Tận tâm với khách hàng: Con người MIB đặt sự hài lòng và thành công của khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động.
Đoàn kết hợp tác: Con người MIB đề cao tinh thần đoàn kết và hợp tác; tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức.
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Dịch vụ mua hàng hộ (Order)
Đây là dịch vụ cốt lõi của MIB Group, hỗ trợ khách hàng mua sắm trên các sàn TMĐT Trung Quốc (Taobao, Tmall, 1688...). MIB Group thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình từ giao dịch với nhà cung cấp, thanh toán, đến vận chuyển hàng về Việt Nam. Dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho người chưa có kinh nghiệm nhập hàng quốc tế hoặc gặp rào cản về ngôn ngữ và thanh toán. Ngoài ra, công ty cũng nhận order ngoài sàn với chính sách bảo hiểm rủi ro cụ thể.


Dịch vụ vận chuyển hàng hoá (Ký gửi)
Dành cho khách hàng đã tự chủ động nguồn hàng và chỉ có nhu cầu vận chuyển về Việt Nam. MIB Group đóng vai trò đơn vị điều phối: tiếp nhận hàng tại kho nước ngoài, gom hàng và vận chuyển quốc tế. Dịch vụ ký gửi giúp tối ưu chi phí và tăng tính chủ động cho các khách hàng đã có kinh nghiệm nhập khẩu hoặc có đối tác nước ngoài cố định, góp phần duy trì nguồn hàng ổn định cho doanh nghiệp.
Dịch vụ chính ngạch
Dịch vụ này đáp ứng nhu cầu nhập khẩu chính thống với đầy đủ chứng từ pháp lý và tuân thủ quy định hải quan, thuế. Bao gồm hai hình thức chính: Ủy thác nhập khẩu trọn gói và Ủy thác vận chuyển chính ngạch. So với dịch vụ thông thường, hình thức chính ngạch bổ sung các khâu khai báo hải quan, thông quan và xử lý thuế, giúp doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ hợp lệ để kê khai và khấu trừ thuế GTGT.
Dịch vụ gia tăng
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng, MIB Group còn cung cấp thêm nhiều dịch vụ gia tăng, bao gồm: 
· Dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền Trung Quốc, nạp tiền ví Alipay
· Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa tại kho Trung Quốc, giúp phát hiện sớm tình trạng thiếu hàng hoặc sai hàng; 
· Dịch vụ đóng gỗ để bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển; 
· Dịch vụ trả ngược hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc đối với các đơn order phát sinh nhu cầu đổi trả 
Các dịch vụ này được áp dụng theo chính sách và bảng giá cụ thể, tùy thuộc vào loại hàng và yêu cầu của khách hàng mà khách hàng có thể chọn hoặc bộ phận hỗ trợ sẽ đề xuất các dịch vụ phù hợp.


[bookmark: _Toc230770443][image: ]Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của MIB Group
[bookmark: _Toc230769011]Hình 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức MIB Group
MIB Group được tổ chức theo mô hình quản lý tập trung, trong đó CEO là người chịu trách nhiệm cao nhất về định hướng chiến lược và điều hành chung hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời có sự hỗ trợ của Cố vấn tài chính trong các quyết định liên quan đến quản trị tài chính và đầu tư. 
Dưới CEO, cơ cấu tổ chức được phân chia thành các khối chức năng chính, bao gồm: Kinh doanh, Marketing, Logistics, Vận hành, Nhân sự và Tài chính – Kế toán. Mỗi khối do một Phó Giám đốc phụ trách, chịu trách nhiệm quản lý và điều phối hoạt động trong phạm vi chức năng được giao. 
Khối Kinh doanh được tổ chức theo khu vực địa lý (Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh), nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và chăm sóc khách hàng tại từng thị trường. Dưới mỗi phòng kinh doanh có các nhóm chức năng như Sale, Chăm sóc khách hàng và Mua hàng, đảm bảo quá trình khai thác nhu cầu, tư vấn và xử lý đơn hàng diễn ra hiệu quả. 
Khối Marketing phụ trách các hoạt động truyền thông, xây dựng thương hiệu và hỗ trợ bán hàng thông qua các nhóm chuyên môn như Marketing, Thiết kế và Content, góp phần nâng cao độ nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng. 
Khối Logistics đảm nhiệm vai trò cốt lõi trong chuỗi cung ứng, bao gồm quản lý kho bãi, điều phối vận chuyển và phối hợp với các đối tác logistics. Hệ thống kho được bố trí tại Việt Nam và Trung Quốc, phù hợp với đặc thù vận chuyển Trung – Việt của doanh nghiệp. 
Khối Vận hành chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo quy trình xử lý đơn hàng diễn ra thông suốt, trong khi khối Nhân sự và Tài chính – Kế toán đóng vai trò hỗ trợ, đảm bảo công tác quản trị nguồn nhân lực và quản lý tài chính nội bộ.


[bookmark: _Toc230770444]Phân tích nguồn lực của doanh nghiệp
Cơ sở vật chất
[bookmark: _Toc230767712][bookmark: _Toc232411638]Bảng 2.1: Hệ thống văn phòng và kho
	Tên cơ sở
	Loại hình
	Diện tích (m²)
	Địa chỉ

	Văn phòng Đà Nẵng
	Văn phòng
	193
	Tầng 6, 630 Ngô Quyền, Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

	Văn phòng TP.HCM
	Văn phòng
	112
	Tầng 2, 36A đường Lê Văn Huân phường 13 quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

	Kho Đà Nẵng
	Kho
	170
	4 Phần Lăng 5, phường An Khê, Tp. Đà Nẵng

	Kho Hà Nội
	Kho
	233
	225 Lĩnh Nam, phường Tương Mai , Hoàng Mai, Hà Nội

	Kho Hồ Chí Minh
	Kho
	228
	29E Đường số 18, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

	Kho Bằng Tường
	Kho
	374
	Kho Nam Sơn – Khu chợ gỗ hồng mộc Nam Sơn, thị trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc


Nguồn: MIB Group
MIB Group hiện xây dựng cơ sở vật chất theo hướng phục vụ trực tiếp cho hoạt động logistics liên vùng và vận chuyển hàng hóa chính ngạch. Doanh nghiệp có văn phòng tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, đặt ở hai trung tâm kinh tế lớn nhằm hỗ trợ quản lý, điều hành và chăm sóc khách hàng trên phạm vi rộng. Cùng với đó, hệ thống kho được bố trí tại Bằng Tường (Trung Quốc), Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho việc tập kết, phân loại, kiểm đếm và đóng gói hàng hóa trước và sau vận chuyển. Mạng lưới này giúp doanh nghiệp kiểm soát luồng hàng tốt hơn, giảm rủi ro thất lạc và nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng.
[bookmark: _Toc230767713][bookmark: _Toc232411639]Bảng 2.2: Cơ sở vật chất
			Đơn vị tính: Cái
	Hạng mục
	2023
	2024
	2025

	
	Số lượng
	Số lượng
	Số lượng 

	Thiết bị vận chuyển

	Xe đầu kéo
	10
	13
	15

	Thiết bị văn phòng

	Máy tính bàn
	26
	34
	38

	Máy in
	4
	4
	4

	Thiết bị trình chiếu
	3
	3
	4

	Tivi
	3
	3
	4

	Wifi
	4
	4
	4

	Bàn
	54
	60
	68

	Ghế
	135
	170
	200

	Máy điều hòa
	13
	15
	18

	Máy quạt
	8
	10
	11

	Camera
	7
	7
	8

	Lò vi sóng
	2
	3
	3

	Tủ lạnh
	2
	2
	2

	Phần mềm chuyên dụng
	Mục đích 

	Lark
	Trò chuyện, trao đổi thông tin nội bộ

	Web/app Báo Đen
	Lên đơn, theo dõi lộ trình, thanh toán đơn hàng

	ECUS5 VNACCS
	Khai báo hải quan điện tử


Nguồn: MIB Group
Trong giai đoạn 2023–2025, cơ sở vật chất của doanh nghiệp có xu hướng được đầu tư mở rộng phù hợp với quy mô hoạt động. Số lượng xe đầu kéo tăng qua các năm cho thấy MIB Group đang nâng dần mức độ chủ động trong vận chuyển, từ đó giảm phụ thuộc vào đối tác ngoài và cải thiện khả năng kiểm soát tiến độ giao nhận. Đồng thời, các trang thiết bị văn phòng như máy tính, bàn ghế và một số thiết bị hỗ trợ làm việc cũng gia tăng tương ứng với sự mở rộng nhân sự, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn duy trì và bổ sung các thiết bị phục vụ môi trường làm việc và an ninh như điều hòa, camera, wifi và các thiết bị sinh hoạt nhằm bảo đảm tính ổn định trong vận hành. Đáng chú ý, MIB Group đã ứng dụng một số phần mềm chuyên dụng như Lark, web/app Báo Đen và ECUS5 VNACCS để hỗ trợ trao đổi nội bộ, lên đơn, theo dõi lộ trình, thanh toán và khai báo hải quan điện tử. Việc đầu tư đồng thời vào hạ tầng vật chất và nền tảng số cho thấy doanh nghiệp đang từng bước chuẩn hóa quy trình vận hành, tăng độ chính xác, minh bạch và khả năng đáp ứng yêu cầu của hoạt động logistics chính ngạch.
Nguồn nhân lực
[bookmark: _Toc230767714][bookmark: _Toc232411640]Bảng 2.3: Cơ cấu nhân lực theo giới tính
			Đơn vị tính: Người
	Tiêu chí
	2023
	2024
	2025

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số Lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Nam
	11
	18,3
	18
	21,2
	28
	26,7

	Nữ
	49
	81,7
	67
	78,8
	77
	73,3

	Tổng số lao động
	60
	100
	85
	100
	105
	100


Nguồn: MIB Group
Trong giai đoạn 2023–2025, cơ cấu nhân sự của MIB Group có sự mở rộng rõ rệt cả về quy mô và chất lượng. Xét theo giới tính, lao động nữ luôn chiếm tỷ trọng lớn, phù hợp với đặc thù các vị trí như sale logistics, chăm sóc khách hàng, chứng từ và hành chính. Tuy nhiên, tỷ trọng lao động nam tăng lên vào năm 2025 cho thấy doanh nghiệp đang dần cân đối hơn về giới tính để đáp ứng nhu cầu ở các bộ phận vận hành, kho bãi và logistics. 
[bookmark: _Toc230767715][bookmark: _Toc232411641]Bảng 2.4: Cơ cấu nhân lực theo trình độ
			Đơn vị tính: Người
	Tiêu chí
	2023
	2024
	2025

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số Lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Đại học
	36
	60
	48
	56,5
	62
	59

	Cao đẳng
	13
	21,7
	15
	17,6
	19
	18,1

	Trung cấp
	5
	8,3
	10
	11,8
	13
	12,4

	Trung học phổ thông
	5
	8,3
	11
	12,9
	11
	10,5

	Tổng số lao động
	60
	100
	85
	100
	105
	100


Nguồn: MIB Group
Xét theo trình độ, nhóm lao động có trình độ đại học giữ vai trò chủ đạo và chiếm tỷ trọng cao nhất trong toàn bộ cơ cấu nhân lực. Điều này phản ánh xu hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở các vị trí cốt lõi như kinh doanh, logistics, kế toán và quản lý. Trong khi đó, nhóm cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông vẫn tăng về số lượng, chủ yếu nhằm bổ sung cho các vị trí hỗ trợ và vận hành trực tiếp khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng.
[bookmark: _Toc230767716][bookmark: _Toc232411642]Bảng 2.5: Cơ cấu nhân lực theo bộ phận
	Tiêu chí
	2023
	2024
	2025

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số Lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Bộ phận Kinh doanh
	29
	48,3
	38
	44,7
	50
	47,6

	Bộ phận Marketing
	5
	8,3
	8
	9,4
	11
	10,5

	Bộ phận Logistics
	20
	33,3
	32
	37,6
	35
	33,3

	Bộ phận Vận hành
	1
	1,7
	1
	1,2
	2
	1,9

	Bộ phận Nhân sự
	3
	5
	3
	3,5
	4
	3,8

	Bộ phận Tài chính – Kế toán
	2
	3,3
	3
	3,5
	3
	2,9

	Tổng số lao động
	60
	100
	85
	100
	105
	100


Nguồn: MIB Group
Xét theo bộ phận, Kinh doanh là bộ phận có số lượng nhân sự lớn nhất và tăng mạnh qua các năm, cho thấy doanh nghiệp ưu tiên mở rộng lực lượng bán hàng và phát triển khách hàng. Logistics là bộ phận lớn thứ hai, đồng thời ngày càng được củng cố để đáp ứng khối lượng đơn hàng tăng và yêu cầu vận hành phức tạp hơn trong dịch vụ chính ngạch. Bộ phận Marketing được mở rộng ở mức vừa phải để hỗ trợ thương hiệu và tiếp cận khách hàng, trong khi các bộ phận Nhân sự, Tài chính – Kế toán và Vận hành được duy trì theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm chức năng quản trị và hỗ trợ nội bộ. Nhìn chung, cơ cấu nhân lực của MIB Group cho thấy doanh nghiệp đang phát triển theo hướng mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng và phân bổ nguồn lực phù hợp hơn với đặc thù hoạt động logistics.
Nguồn lực tài chính
[bookmark: _Toc230767717][bookmark: _Toc232411643]Bảng 2.6: Bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính: VND
	Chỉ tiêu
	2023 
	2024
	2025 
	Tỷ lệ tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2024/2023
	2025/2024

	Tài sản lưu động
	6.820.450.320
	8.122.913.027
	9.994.819.836
	19,1
	23,0

	Tài sản cố định
	4.727.941.964
	5.523.926.849
	6.604.475.237
	16,8
	19,6

	Tổng tài sản
	11.548.392.284
	13.646.839.876
	16.599.295.073
	18,2
	21,6

	Nợ phải trả
	6.432.980.150
	7.597.915.293
	9.179.491.344
	18,1
	20,8

	Vốn chủ sở hữu
	5.115.412.134
	6.048.924.583
	7.419.803.729
	18,3
	22,7

	Tổng nguồn vốn
	11.548.392.284
	13.646.839.876
	16.599.295.073
	18,2
	21,6


Nguồn: MIB Group
Giai đoạn 2023–2025, tổng tài sản của MIB Group tăng từ 11.548.392.284 đồng lên 16.599.295.073 đồng. Tốc độ tăng đạt 18,17% năm 2024 và 21,6% năm 2025, cho thấy quy mô tài sản mở rộng nhanh hơn trong năm cuối kỳ. Xu hướng này phù hợp với nhu cầu tăng nguồn lực cho hoạt động logistics, xử lý đơn hàng và nhập khẩu chính ngạch.
Về cơ cấu tài sản, tài sản lưu động luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn tài sản cố định, tăng từ 59,06% tổng tài sản năm 2023 lên 60,21% năm 2025. Tài sản lưu động cũng tăng nhanh hơn tài sản cố định, với mức tăng 19,1% năm 2024 và 23,0% năm 2025. Điều này phản ánh doanh nghiệp ưu tiên vốn ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu thanh toán, công nợ, chi phí vận hành và xử lý đơn hàng. Đây là đặc điểm phù hợp với doanh nghiệp logistics và thương mại dịch vụ.
Tài sản cố định tăng từ 4.727.941.964 đồng năm 2023 lên 6.604.475.237 đồng năm 2025. Mức tăng này cho thấy doanh nghiệp có bổ sung cơ sở vật chất, phương tiện hoặc trang thiết bị phục vụ hoạt động. Tuy nhiên, do tài sản cố định chỉ chiếm khoảng 39,79% tổng tài sản năm 2025, doanh nghiệp vẫn duy trì cơ cấu tài sản linh hoạt, chưa phụ thuộc quá lớn vào tài sản dài hạn.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng từ 6.432.980.150 đồng lên 9.179.491.344 đồng. Tỷ trọng nợ phải trả duy trì quanh mức 55%, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nợ ở mức khá cao nhưng ổn định, chưa xuất hiện biến động bất thường về đòn bẩy tài chính. Vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 5.115.412.134 đồng lên 7.419.803.729 đồng; riêng năm 2025 tăng 22,7%, cao hơn tốc độ tăng nợ phải trả. Đây là tín hiệu tích cực về năng lực tự chủ tài chính.
Nhìn chung, bảng cân đối kế toán cho thấy MIB Group mở rộng quy mô tài sản và nguồn vốn trong giai đoạn 2023–2025. Cơ cấu tài sản nghiêng về tài sản lưu động, phù hợp với đặc thù logistics. Cơ cấu nguồn vốn vẫn dựa nhiều vào nợ phải trả nhưng chưa mất cân đối nghiêm trọng.
[bookmark: _Toc230770445]

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động nhập khẩu từ Trung Quốc của công ty 
[bookmark: _Toc230770446]Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 
[bookmark: _Toc218860252][bookmark: _Toc230767718][bookmark: _Toc232411644]Bảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính: VND
	Chỉ tiêu
	2023
	2024
	2025
	Tỷ lệ tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2024/2023
	2025/2024

	Doanh thu bán hàng & CCDV
	21.138.964.820
	24.426.815.905
	28.677.081.872
	15,6
	17,4

	Doanh thu thuần
	20.970.492.505
	24.231.989.465
	28.375.659.664
	15,6
	17,1

	Giá vốn dịch vụ
	16.781.246.880
	19.357.426.915
	22.609.474.637
	15,4
	16,8

	Chi phí QLDN – BH
	3.176.482.115
	3.826.914.772
	4.357.384.291
	20,5
	13,9

	Lợi nhuận trước thuế
	1.012.763.510
	1.047.647.778
	1.408.800.736
	3,4
	34,5

	Thuế TNDN
	202.552.702
	209.529.556
	281.760.147
	3,4
	34,5

	Lợi nhuận sau thuế
	810.210.808
	838.118.222
	1.127.040.589
	3,4
	34,5


Nguồn: MIB Group
Dựa trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023–2025, có thể nhận thấy hoạt động kinh doanh của MIB Group duy trì xu hướng tăng trưởng tương đối ổn định. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng từ 21.138.964.820 đồng năm 2023 lên 28.677.081.872 đồng năm 2025, với tốc độ tăng lần lượt 15,6% và 17,4%. Doanh thu thuần cũng tăng từ 20.970.492.505 đồng lên 28.375.659.664 đồng, tương ứng 15,6% năm 2024 và 17,1% năm 2025. Việc doanh thu thuần tăng gần tương đương doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho thấy các khoản giảm trừ doanh thu không đáng kể, phản ánh nguồn thu tương đối ổn định.
Giá vốn dịch vụ tăng từ 16.781.246.880 đồng năm 2023 lên 22.609.474.637 đồng năm 2025. Tốc độ tăng giá vốn đạt 15,4% năm 2024 và 16,8% năm 2025, thấp hơn nhẹ so với tốc độ tăng doanh thu thuần. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 80,02% xuống 79,68%. Điều này cho thấy biên lợi nhuận gộp có cải thiện, nhưng mức cải thiện còn hạn chế do đặc thù logistics chịu áp lực lớn từ chi phí vận chuyển, kho bãi, nhân sự vận hành và xử lý đơn hàng.
Chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng tăng từ 3.176.482.115 đồng lên 4.357.384.291 đồng. Năm 2024, khoản chi phí này tăng 20,5%, cao hơn tốc độ tăng doanh thu thuần 15,6%, làm giảm hiệu quả chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận. Sang năm 2025, tốc độ tăng chi phí giảm còn 13,9%, thấp hơn mức tăng doanh thu thuần 17,1%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí đã cải thiện. Tỷ trọng chi phí quản lý – bán hàng trên doanh thu thuần dao động quanh mức 15,15%–15,79%, phản ánh đây vẫn là khoản mục có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận.
Lợi nhuận trước thuế tăng từ 1.012.763.510 đồng năm 2023 lên 1.408.800.736 đồng năm 2025. Tuy nhiên, năm 2024 lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 3,4%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu do chi phí quản lý – bán hàng tăng nhanh. Đến năm 2025, lợi nhuận trước thuế tăng 34,5%, cao hơn tốc độ tăng doanh thu thuần, cho thấy hiệu quả kinh doanh được cải thiện khi giá vốn và chi phí vận hành được kiểm soát tốt hơn. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 810.210.808 đồng lên 1.127.040.589 đồng, cùng xu hướng tăng chậm năm 2024 và tăng mạnh năm 2025.
Nhìn chung, công ty duy trì được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2023–2025. Điểm tích cực là doanh thu tăng đều, giá vốn tăng chậm hơn doanh thu và lợi nhuận năm 2025 cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, chi phí quản lý – bán hàng năm 2024 tăng nhanh là vấn đề cần lưu ý vì làm lợi nhuận tăng chậm dù doanh thu mở rộng. Vì vậy, công ty cần tiếp tục kiểm soát giá vốn dịch vụ và tối ưu chi phí quản lý, bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
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Tình hình doanh thu của hoạt động nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc
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Nguồn: MIB Group
Giai đoạn 2023–2025, có thể thấy cơ cấu doanh thu MIB Group đang dịch chuyển nhất quán từ tiểu ngạch sang chính ngạch. Năm 2023, tiểu ngạch chiếm 65%, chính ngạch 26% (ước tính ~5,5 tỷ đồng), đổi tệ 9%. Năm 2024, chính ngạch tăng lên 36% (~8,8 tỷ đồng — tăng hơn 60% so với năm trước), tiểu ngạch giảm còn 57%, đổi tệ 7%. Đến năm 2025, chính ngạch đạt 45% (~12,9 tỷ đồng, gần gấp đôi giá trị năm 2023), tiểu ngạch giảm còn 49% — khoảng cách giữa hai mảng thu hẹp từ 39 điểm phần trăm xuống còn 4 điểm. Đổi tệ tiếp tục giảm về 6%, phản ánh vai trò ngày càng thu hẹp của hoạt động phụ trợ.
Sự chuyển dịch này phản ánh định hướng chiến lược chuyển sang mô hình kinh doanh chính quy, minh bạch hơn: dịch vụ chính ngạch giúp khách hàng kê khai khấu trừ thuế GTGT, củng cố vị thế pháp lý và tạo nền tảng tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, điểm then chốt cần nhận thức rõ là: trong khi tiểu ngạch không phát sinh hoạt động hải quan chính thức, mỗi đơn hàng chính ngạch bắt buộc phải trải qua toàn bộ quy trình — từ xác định mã HS, chuẩn bị chứng từ, khai báo trên VNACCS/VCIS, xử lý phân luồng đến nộp thuế và thông quan. Điều đó có nghĩa: tỷ trọng chính ngạch tăng từ 26% lên 45% trong ba năm đồng nghĩa với khối lượng tờ khai và hồ sơ hải quan phải xử lý tăng gần gấp đôi, trong khi độ phức tạp nghiệp vụ của mỗi đơn hàng cao hơn tiểu ngạch đáng kể.
Sự mở rộng quy mô chính ngạch đặt ra yêu cầu cao hơn về chuẩn hóa nghiệp vụ hải quan, kiểm soát rủi ro chứng từ và tối ưu thời gian thông quan. Mỗi sai sót trong khai báo hoặc bộ chứng từ không đồng nhất đều trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, chi phí phát sinh và uy tín dịch vụ với khách hàng. 
Từ sự gia tăng tỷ trọng doanh thu của hoạt động nhập khẩu chính ngạch giai đoạn 2023–2025, có thể thấy mảng dịch vụ này đang tạo ra cơ hội phát triển rõ rệt cho MIB Group. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch từ tiểu ngạch sang chính ngạch cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực vận hành, kiểm soát chứng từ, khai báo hải quan và phối hợp liên bộ phận.
Về cơ hội
· Nhập khẩu chính ngạch giúp MIB Group mở rộng nhóm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu hợp pháp. Đây là nhóm khách hàng cần hóa đơn, chứng từ hợp lệ, kê khai thuế và chứng minh nguồn gốc hàng hóa. So với khách hàng sử dụng dịch vụ tiểu ngạch, nhóm khách hàng này thường có nhu cầu ổn định hơn, giá trị đơn hàng cao hơn và khả năng hợp tác lâu dài hơn.
· Mảng chính ngạch giúp doanh nghiệp phát triển nguồn doanh thu bền vững hơn. Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng, chứng từ và khai báo hải quan đầy đủ, nên có mức độ minh bạch và ổn định cao hơn. Việc mở rộng dịch vụ chính ngạch vì vậy giúp MIB Group giảm dần sự phụ thuộc vào các hình thức nhập khẩu thiếu ổn định.
· Dịch vụ chính ngạch tạo điều kiện nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi có khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn chính sách mặt hàng, kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan, nộp thuế đến giao hàng sau thông quan, MIB Group có thể củng cố vị thế trong thị trường logistics nhập khẩu từ Trung Quốc.
· Xu hướng siết chặt quản lý thương mại biên giới tạo điều kiện cho dịch vụ chính ngạch phát triển. Khi các hoạt động thương mại không chính thức bị kiểm soát chặt hơn, nhu cầu nhập khẩu minh bạch, có chứng từ và tuân thủ pháp luật sẽ tăng. Đây là cơ sở để MIB Group đẩy mạnh định hướng phát triển dịch vụ chính ngạch 100%.
Về thách thức
· Khối lượng nghiệp vụ hải quan tăng lên đáng kể. Mỗi lô hàng chính ngạch đều phải thực hiện các bước như kiểm tra chính sách mặt hàng, xác định mã HS, chuẩn bị chứng từ, khai báo điện tử, xử lý phân luồng, nộp thuế và thông quan. Quy trình này phức tạp hơn so với tiểu ngạch, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn hóa từng khâu xử lý.
· Yêu cầu về tính chính xác của chứng từ và dữ liệu khai báo cao hơn. Hoạt động chính ngạch phụ thuộc vào sự thống nhất giữa hợp đồng, invoice, packing list, vận đơn, C/O và tờ khai hải quan. Sai lệch về mã HS, trị giá, số lượng, xuất xứ hoặc mô tả hàng hóa có thể làm phát sinh sửa đổi hồ sơ, kéo dài thông quan hoặc tăng nguy cơ bị kiểm tra.
· Áp lực đối với nhân sự nghiệp vụ ngày càng lớn. Nhân sự xử lý hàng chính ngạch không chỉ cần nắm nghiệp vụ vận chuyển, mà còn phải hiểu quy định hải quan, thuế nhập khẩu, trị giá hải quan, chính sách mặt hàng, chứng từ xuất xứ và thao tác trên hệ thống khai báo điện tử. Nếu năng lực nhân sự không tăng tương ứng với quy mô dịch vụ, rủi ro sai sót và chậm xử lý sẽ gia tăng.
· Hoạt động chính ngạch tạo áp lực về dòng tiền và nghĩa vụ thuế. Hàng hóa chỉ được thông quan khi doanh nghiệp hoặc khách hàng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn tiền, kiểm tra số thuế phải nộp và xử lý các trường hợp điều chỉnh nghĩa vụ thuế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng, nhất là với lô hàng giá trị lớn.
· Sự đa dạng của hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc làm tăng rủi ro trong xử lý hồ sơ. Các nhóm hàng như hàng tiêu dùng, thiết bị điện tử, máy móc, linh kiện, hàng có pin, mỹ phẩm hoặc hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành có yêu cầu chứng từ và chính sách quản lý khác nhau. Điều này làm tăng độ phức tạp trong khâu kiểm tra hồ sơ và khai báo.
· Nguy cơ kéo dài thời gian thông quan vẫn tồn tại khi phát sinh luồng vàng hoặc luồng đỏ. Trong các trường hợp này, doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ, giải trình hoặc phối hợp kiểm tra thực tế hàng hóa. Nếu xử lý chậm, doanh nghiệp có thể phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi, kiểm hóa và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.
· Quy trình chính ngạch đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Kinh doanh, chứng từ, khai báo hải quan, kế toán, kho vận và chăm sóc khách hàng đều tham gia vào quy trình xử lý. Nếu thiếu cơ chế phối hợp rõ ràng, thông tin có thể bị gián đoạn, hồ sơ xử lý chậm hoặc dữ liệu khai báo không thống nhất với thông tin khách hàng cung cấp.
Có thể thấy, hoạt động nhập khẩu chính ngạch vừa mở ra cơ hội tăng trưởng doanh thu, mở rộng khách hàng và nâng cao uy tín cho MIB Group, vừa đặt ra nhiều thách thức về nghiệp vụ hải quan, chứng từ, nhân sự, dòng tiền và phối hợp nội bộ qua đó làm rõ tính tất yếu của việc đánh giá thực trạng quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch.
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Sơ đồ quy trình thực tế thủ tục hải quan tại MIB Group5. Nộp thuế và hoàn tất nghĩa vụ tài chính
1. Xác định loại hàng hoá & kiểm tra chính sách
2. Kiểm tra & hoàn thiện bộ chứng từ
Luồng vàng
Xử lý hiện trường
6. Thông quan và nhận hàng tại cảng/kho
Luồng đỏ
Luồng xanh
4. Phân luồng tờ khai
3. Khai báo & truyền tờ khai hải quan điện tử
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Trong quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch tại MIB Group, xác định loại hàng hóa và kiểm tra chính sách mặt hàng là bước đầu tiên. Đây là khâu có vai trò kiểm soát rủi ro đầu vào của toàn bộ quy trình. Kết quả của bước này ảnh hưởng trực tiếp đến việc chuẩn bị chứng từ, định hướng mã HS, dự kiến nghĩa vụ thuế và khả năng thông quan. Nếu thực hiện chính xác, doanh nghiệp có thể nhận diện sớm rủi ro pháp lý, hạn chế việc bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh khai báo sau khi truyền tờ khai. Ngược lại, sai sót ở khâu này có thể kéo theo sai lệch trong kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan và xử lý phân luồng.
Tại MIB Group, bước này bắt đầu từ thông tin do khách hàng hoặc bộ phận kinh doanh cung cấp, gồm:
· Tên hàng, 
· Hình ảnh, 
· Công dụng, 
· Chất liệu, 
· Thông số kỹ thuật,
· Số lượng dự kiến nhập khẩu, 
· Phương thức vận chuyển. 
Trên cơ sở đó, bộ phận xuất nhập khẩu kiểm tra hàng hóa có thuộc diện cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện, phải xin giấy phép, kiểm tra chuyên ngành hoặc cần bổ sung tài liệu kỹ thuật hay không. Đồng thời, doanh nghiệp định hướng nhóm mã HS để dự kiến thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và các yêu cầu quản lý liên quan. Ở bước này, ứng dụng Lark và bảng thông tin hàng chính ngạch là hai phương tiện chính để bộ phận xuất nhập khẩu và sales trao đổi, tổng hợp và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào trước khi chuyển sang các bước nghiệp vụ tiếp theo.
Để đánh giá rõ hơn mức độ gia tăng về khối lượng và tính phức tạp của bước này, có thể xem xét số liệu kiểm tra mặt hàng trong giai đoạn 2023–2025.


[bookmark: _Toc230767719][bookmark: _Toc232411646]Bảng 2.8: Số lượng và cơ cấu hàng hóa
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2023
	2024
	2025

	Tổng số yêu cầu kiểm tra mặt hàng
	Đơn
	312
	386
	468

	Tỷ lệ hàng máy móc, vật tư
	%
	27,2
	28,5
	30,1

	Tỷ lệ hàng gia dụng
	%
	23,4
	22,8
	22,0

	Tỷ lệ hàng phải kiểm tra chuyên ngành
	%
	14,1
	15,3
	17,5


Nguồn: MIB Group.
Số liệu cho thấy tổng yêu cầu kiểm tra mặt hàng tăng liên tục trong giai đoạn 2023–2025. Năm 2024 tăng 74 đơn so với năm 2023, tương ứng 23,7%; năm 2025 tăng thêm 82 đơn, tương ứng 21,2%. Mức tăng này phản ánh khối lượng công việc ở khâu kiểm tra ban đầu ngày càng lớn, đồng thời cho thấy hoạt động nhập khẩu chính ngạch của MIB Group có xu hướng mở rộng. Vì vậy, yêu cầu về năng lực tiếp nhận, phân loại và kiểm tra chính sách mặt hàng trước khi khai báo cũng tăng lên.
Về cơ cấu hàng hóa, tỷ lệ nhóm máy móc, vật tư tăng từ 27,2% năm 2023 lên 30,1% năm 2025. Mức tăng không đột biến nhưng diễn ra ổn định, cho thấy cơ cấu hàng hóa đang dịch chuyển sang nhóm có yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Nhóm hàng này thường cần kiểm tra kỹ công dụng, model, chất liệu, thông số kỹ thuật và chính sách quản lý chuyên ngành. Do đó, nhân viên xuất nhập khẩu không thể chỉ dựa vào tên thương mại mà phải xác định đúng bản chất hàng hóa để hạn chế rủi ro sai mã HS hoặc bỏ sót yêu cầu quản lý.
Trong khi đó, tỷ lệ hàng gia dụng giảm từ 23,4% xuống 22,0%. Mức giảm không lớn nhưng cho thấy nhóm hàng này đang thu hẹp tương đối trong cơ cấu hàng hóa được kiểm tra. Khi đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng của hàng máy móc, vật tư và hàng phải kiểm tra chuyên ngành, có thể thấy khối lượng công việc của MIB Group không chỉ tăng về số lượng mà còn phức tạp hơn về nghiệp vụ hải quan.
Đáng chú ý, tỷ lệ hàng phải kiểm tra chuyên ngành tăng từ 14,1% năm 2023 lên 17,5% năm 2025. Đây là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp mức độ phức tạp của chính sách mặt hàng. So với năm 2023, tỷ lệ này tăng 1,2 điểm phần trăm trong năm 2024 và tăng thêm 2,2 điểm phần trăm trong năm 2025. Nhóm hàng này thường kéo theo yêu cầu về giấy phép, chứng nhận hợp quy, kiểm định chất lượng hoặc tài liệu kỹ thuật. Nếu không được nhận diện từ đầu, doanh nghiệp có thể thiếu chứng từ, phải bổ sung hồ sơ hoặc kéo dài thời gian thông quan. 
Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại MIB Group đang xử lý số lượng yêu cầu kiểm tra mặt hàng ngày càng lớn, đồng thời đối mặt với cơ cấu hàng hóa phức tạp hơn. Điều này thể hiện rõ qua sự gia tăng của nhóm máy móc, vật tư và hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.
Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy rằng bước xác định loại hàng hóa và kiểm tra chính sách mặt hàng tại MIB Group đã phát huy vai trò kiểm soát rủi ro ban đầu. Bước này giúp doanh nghiệp nhận diện yêu cầu pháp lý của từng lô hàng, định hướng chuẩn bị hồ sơ và giảm sai sót khi khai báo. Tuy nhiên, trong bối cảnh số lượng yêu cầu kiểm tra tăng trên 20% mỗi năm và tỷ lệ hàng kiểm tra chuyên ngành tăng liên tục, khâu này vẫn chịu áp lực lớn về độ chính xác và thời gian xử lý. Vì vậy, doanh nghiệp cần tiếp tục chuẩn hóa biểu mẫu thu thập thông tin, yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ catalogue, hình ảnh, thông số kỹ thuật và xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ về các nhóm hàng thường xuyên nhập khẩu.
[bookmark: _Toc230770450]Kiểm tra và hoàn thiện bộ chứng từ
Sau khi xác định loại hàng hóa và kiểm tra chính sách mặt hàng, MIB Group chuyển sang bước kiểm tra và hoàn thiện bộ chứng từ. Đây là khâu chuẩn hóa dữ liệu đầu vào trước khi khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS. Trên cơ sở các yêu cầu chính sách đã được nhận diện ở bước trước, bộ chứng từ được rà soát nhằm bảo đảm dữ liệu khai báo có căn cứ và thống nhất.
Trong thực tế, bộ chứng từ của một lô hàng nhập khẩu chính ngạch tại MIB Group thường gồm:
· Hóa đơn thương mại 
· Phiếu đóng gói 
· Vận đơn
· Chứng nhận xuất xứ (nếu có)
· Chứng từ cước vận chuyển quốc tế 
· Tài liệu, giấy phép bổ sung tùy đặc điểm hàng hóa. 
Bộ phận xuất nhập khẩu rà soát các thông tin chính như tên hàng, số lượng, đơn giá, tổng trị giá, điều kiện giao hàng, trọng lượng, số kiện, cảng đi, cảng đến, người bán, người mua và xuất xứ. Đối với hàng kỹ thuật hoặc hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, nhân sự phụ trách phải đối chiếu thêm catalogue, thông số kỹ thuật, giấy phép hoặc chứng từ chuyên ngành liên quan.
Bản chất của bước này không chỉ là tập hợp đủ chứng từ, mà là kiểm soát độ khớp dữ liệu giữa invoice, packing list, bill of lading và C/O trước khi khai báo. Nếu sai lệch về tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá hoặc xuất xứ, sales và nhân viên xuất nhập khẩu phải yêu cầu khách hàng, nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển điều chỉnh trước khi truyền tờ khai. Vì vậy, chất lượng xử lý ở bước 2 ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của tờ khai và khả năng hạn chế rủi ro sửa đổi, bổ sung hồ sơ ở các bước sau.
[bookmark: _Toc230767720][bookmark: _Toc232411647]Bảng 2.9: Hiệu suất hoàn thiện bộ chứng từ 
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2023
	2024
	2025

	Thời gian TB hoàn thiện 1 bộ hồ sơ
	Giờ
	6,2
	5,9
	5,5

	Số bộ hồ sơ có sai sót phải sửa đổi
	Bộ
	41
	45
	47

	Tỷ lệ hồ sơ khớp dữ liệu 100% lần đầu
	%
	83,5
	85,8
	88,3


Nguồn: MIB Group.
Số liệu cho thấy thời gian trung bình hoàn thiện một bộ hồ sơ giảm liên tục qua các năm. Năm 2024 giảm 0,3 giờ so với năm 2023, tương ứng 4,8%; năm 2025 giảm thêm 0,4 giờ, tương ứng 6,8%. Kết quả này phản ánh năng lực xử lý chứng từ của MIB Group đã được cải thiện theo hướng nhanh hơn, trong bối cảnh khối lượng kiểm tra mặt hàng ở bước 1 tăng liên tục.
Tỷ lệ hồ sơ khớp dữ liệu 100% ngay từ lần đầu cũng tăng từ 83,5% năm 2023 lên 88,3% năm 2025. Đây là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp chất lượng kiểm soát dữ liệu chứng từ trước khi khai báo. Khi tỷ lệ này tăng, doanh nghiệp giảm được số lần trao đổi lại với khách hàng, nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển. Đồng thời, nguy cơ phát sinh sai sót trong tờ khai hải quan cũng được hạn chế. Điều này cho thấy MIB Group đã nâng cao hiệu quả kiểm tra chéo giữa các chứng từ và kiểm soát tốt hơn dữ liệu đầu vào.
Tuy nhiên, số bộ hồ sơ có sai sót phải sửa đổi vẫn tăng từ 41 bộ năm 2023 lên 47 bộ năm 2025. Nếu xét riêng về số tuyệt đối, sai sót chứng từ vẫn chưa được loại bỏ. Tuy vậy, cần đặt chỉ tiêu này trong mối quan hệ với quy mô xử lý hồ sơ ngày càng lớn. Khi số lượng lô hàng chính ngạch tăng, số hồ sơ phải sửa đổi tăng nhẹ là diễn biến không thể tránh khỏi trong vận hành. Điểm tích cực là tốc độ tăng của hồ sơ sai sót giảm trong năm 2025, trong khi tỷ lệ hồ sơ khớp dữ liệu lần đầu vẫn tăng. Điều này cho thấy chất lượng kiểm soát hồ sơ đã được cải thiện dù khối lượng công việc lớn hơn.
Nhìn chung, bước kiểm tra và hoàn thiện chứng từ tại MIB Group có chuyển biến tích cực. Thời gian xử lý bình quân giảm, tỷ lệ hồ sơ khớp dữ liệu lần đầu tăng và mức tăng của hồ sơ sai sót có xu hướng chậm lại.
Kết quả cải thiện xuất phát từ việc doanh nghiệp đã quen hơn với yêu cầu của quy trình nhập khẩu chính ngạch và tích lũy kinh nghiệm nhận diện lỗi chứng từ. Các lỗi như chênh lệch tên hàng giữa invoice và packing list, sai số kiện, sai trọng lượng, thiếu thông tin vận đơn, chưa thống nhất điều kiện giao hàng hoặc thiếu chứng từ xuất xứ có thể được phát hiện sớm nếu có quy trình đối chiếu rõ ràng. Bên cạnh đó, việc sử dụng công cụ trao đổi nội bộ và phần mềm hỗ trợ giúp thông tin giữa bộ phận kinh doanh, xuất nhập khẩu và logistics được cập nhật nhanh hơn.
Mặc dù vậy, bước 2 vẫn còn hạn chế. Số hồ sơ phải sửa đổi tăng qua các năm cho thấy chất lượng chứng từ đầu vào từ khách hàng hoặc nhà cung cấp chưa ổn định. Một số chứng từ do đối tác Trung Quốc cung cấp có thể chưa đầy đủ thông tin phục vụ khai báo hải quan tại Việt Nam, nhất là với hàng máy móc, vật tư hoặc hàng phải kiểm tra chuyên ngành. Khi đó, bộ phận xuất nhập khẩu phải mất thêm thời gian xác minh, yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ trước khi truyền tờ khai.
[bookmark: _Toc230770451]Khai báo và truyền tờ khai hải quan điện tử
Sau khi bộ chứng từ được kiểm tra và hoàn thiện, MIB Group chuyển sang bước khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS. Đây là bước trung tâm của quy trình thủ tục hải quan, vì dữ liệu từ chứng từ thương mại, chứng từ vận tải, thông tin hàng hóa, trị giá, xuất xứ và chính sách mặt hàng được chuyển thành dữ liệu khai báo chính thức với cơ quan hải quan.
Trong thực tế tại doanh nghiệp, nhân sự bộ phận xuất nhập khẩu phụ trách sử dụng phần mềm ECUS5 VNACCS để nhập và truyền tờ khai. Các nội dung khai báo gồm:
· Thông tin người nhập khẩu
· Người xuất khẩu
· Loại hình nhập khẩu
· Số vận đơn
· Số invoice
· Điều kiện giao hàng
· Phương thức vận chuyển
· Mã HS
· Mô tả hàng hóa: số lượng, đơn vị tính, trị giá tính thuế, xuất xứ và chính sách thuế liên quan. 
Việc nhập liệu trên hệ thống không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là bước kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu đã được chuẩn hóa từ bộ chứng từ trước đó.
Trong các nội dung khai báo, mã HS, trị giá hải quan và xuất xứ là các chỉ tiêu có rủi ro cao. Sai sót ở các nội dung này có thể dẫn đến sai thuế suất, sai chính sách quản lý hoặc phát sinh yêu cầu sửa đổi tờ khai. Khác với bước kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan điện tử đòi hỏi độ chính xác cao hơn vì dữ liệu sau khi truyền là căn cứ để cơ quan hải quan phân luồng và xử lý hồ sơ. Do đó, trước khi truyền tờ khai chính thức, bộ phận xuất nhập khẩu cần đối chiếu lại các trường dữ liệu quan trọng với bộ chứng từ đã hoàn thiện. Việc rà soát này giúp hạn chế sai thông tin, sai số lượng, sai đơn vị tính, sai mã HS hoặc sai trị giá khai báo.
Để đánh giá mức độ thực hiện bước khai báo hải quan điện tử tại MIB Group, có thể xem xét các chỉ tiêu về số lượng tờ khai, độ phức tạp của tờ khai và tỷ lệ truyền đúng hạn trong giai đoạn 2023–2025.
[bookmark: _Toc230767721][bookmark: _Toc232411648]Bảng 2.10: Hoạt động khai báo hải quan điện tử 
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2023
	2024
	2025

	Tổng số tờ khai đã truyền
	Tờ
	184
	248
	397

	Số lượng mã HS trung bình/tờ khai
	Mã
	2,4
	2,7
	3,1

	Tỷ lệ tờ khai truyền đúng hạn
	%
	91,5
	93,2
	95,0


Nguồn: MIB Group.
Số liệu cho thấy tổng số tờ khai đã truyền đã tăng khoảng 34,8% trong giai đoạn 2023–2024. Đến năm 2025, chỉ tiêu này tăng khoảng 60,1% so với năm 2024. Mức tăng này phản ánh sự mở rộng rõ rệt về khối lượng khai báo hải quan chính ngạch. Đồng thời, áp lực xử lý nghiệp vụ ở bước khai báo điện tử cũng tăng đáng kể, đòi hỏi doanh nghiệp đang kiểm soát tốt hơn về nhân sự, thời gian và chất lượng dữ liệu.
Số lượng mã HS trung bình trên mỗi tờ khai tăng liên tục, từ 2,4 mã năm 2023 lên 2,7 mã năm 2024 và đạt 3,1 mã năm 2025. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đa dạng và phức tạp của hàng hóa trên từng tờ khai. Khi số mã HS trung bình tăng, nhân sự khai báo phải xử lý nhiều dòng hàng hơn và phân loại hàng hóa chính xác hơn. Đây là điểm cần kiểm soát chặt vì sai mã HS có thể kéo theo sai thuế suất, sai chính sách mặt hàng và làm tăng nguy cơ bị kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.
Bên cạnh sự gia tăng về khối lượng và độ phức tạp, tỷ lệ tờ khai truyền đúng hạn cũng cải thiện qua các năm. Tỷ lệ này tăng liên tục từ 91,5% năm 2023 và đạt 95,0% năm 2025. Đây là kết quả tích cực, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 số lượng tờ khai tăng mạnh và số mã HS trung bình trên mỗi tờ khai cũng cao hơn. Điều này cho thấy MIB Group đã có chuyển biến trong việc chuẩn hóa chứng từ đầu vào, phân công nhân sự khai báo và kiểm soát thời điểm truyền dữ liệu lên hệ thống.
Nhìn chung, hoạt động khai báo hải quan điện tử tại MIB Group chuyển từ trạng thái ổn định về số lượng trong giai đoạn 2023–2024 sang tăng trưởng mạnh vào năm 2025. Cùng với đó, mức độ phức tạp của tờ khai cũng tăng do số lượng mã HS trung bình ngày càng cao.
Có thể thấy, bước khai báo hải quan điện tử tại MIB Group đã đạt một số kết quả tích cực. Doanh nghiệp duy trì và mở rộng được số lượng tờ khai truyền trên hệ thống VNACCS/VCIS, nâng cao tỷ lệ truyền đúng hạn và thích ứng với sự gia tăng về độ phức tạp của hàng hóa. Tuy nhiên, số lượng mã HS trung bình trên mỗi tờ khai tăng liên tục đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực phân loại hàng hóa và kiểm soát dữ liệu khai báo. Vì vậy, MIB Group cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu mã HS nội bộ, tăng cường kiểm tra chéo trước khi truyền tờ khai và chuẩn hóa quy trình rà soát các chỉ tiêu có rủi ro cao như mã HS, trị giá, xuất xứ và thuế suất.
[bookmark: _Toc230770452]Phân luồng tờ khai và xử lý theo kết quả phân luồng
Sau khi tờ khai được truyền thành công trên hệ thống VNACCS/VCIS, cơ quan hải quan tiếp nhận dữ liệu và trả kết quả phân luồng. Kết quả này quyết định phương thức xử lý tiếp theo của lô hàng. Luồng xanh cho phép thông quan theo cơ chế tự động nếu doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan. Luồng vàng yêu cầu kiểm tra hồ sơ, còn luồng đỏ yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa. Vì vậy, bước này là điểm chuyển từ khai báo điện tử sang xử lý hồ sơ hoặc hàng hóa trong thực tế. 
Xử lý phân luồng có tính phức tạp cao vì không chỉ phụ thuộc vào chất lượng hồ sơ nội bộ. Quá trình này còn chịu ảnh hưởng bởi đánh giá rủi ro của cơ quan hải quan, đặc điểm hàng hóa, địa điểm kiểm tra, tiến độ bổ sung chứng từ và khả năng phối hợp giữa các bên. Do đó, đây là khâu dễ phát sinh thời gian chờ, nhất là với tờ khai luồng vàng và luồng đỏ.
Trong thực tế tại MIB Group, do hàng nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc có nhiều chủng loại và một số mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, tỷ lệ tờ khai luồng vàng chiếm tỷ trọng lớn. Khi tờ khai được phân luồng vàng, nhân viên xuất nhập khẩu phải chuẩn bị và xuất trình hồ sơ gồm tờ khai, invoice, packing list, bill of lading, C/O nếu có, chứng từ cước và tài liệu bổ sung theo yêu cầu. Nếu hồ sơ có điểm chưa rõ, doanh nghiệp phải giải trình, bổ sung hoặc điều chỉnh chứng từ. Đối với luồng đỏ, ngoài kiểm tra hồ sơ, nhân viên hiện trường còn phải phối hợp với kho bãi, vận tải để phục vụ kiểm tra thực tế hàng hóa.
[bookmark: _Toc230767722][bookmark: _Toc232411649]Bảng 2.11: Kết quả phân luồng và xử lý hiện trường 
	Tình trạng phân luồng
	ĐVT
	2023
	2024
	2025

	Tỷ lệ luồng Xanh
	%
	2
	3
	5

	Tỷ lệ luồng Vàng
	%
	78
	75
	85

	Tỷ lệ luồng Đỏ
	%
	20
	23
	10

	Thời gian TB xử lý luồng Vàng/Đỏ
	Ngày
	5–7
	4–5
	1–3


Nguồn: MIB Group.
Số liệu cho thấy tỷ lệ luồng xanh còn thấp nhưng tăng dần, từ 2% năm 2023 lên 5% năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực vì luồng xanh phản ánh mức độ thuận lợi cao nhất trong xử lý tờ khai. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp, cho thấy phần lớn tờ khai của MIB Group chưa được xử lý tự động hoàn toàn.
Tỷ lệ luồng vàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cả ba năm. Năm 2023, tỷ lệ này đạt 78%; năm 2024 giảm nhẹ xuống 75%, nhưng đến năm 2025 tăng lên 85%. Đây là chỉ tiêu cần chú ý vì luồng vàng là nhóm xử lý chủ đạo của doanh nghiệp. Tỷ lệ luồng vàng cao cho thấy phần lớn lô hàng phải qua khâu kiểm tra hồ sơ trước khi thông quan. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến đặc thù hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có chủng loại đa dạng, số mã HS trên mỗi tờ khai tăng và tỷ lệ hàng phải kiểm tra chuyên ngành lớn hơn.
Trong khi đó, tỷ lệ luồng đỏ biến động rõ. Năm 2023, tỷ lệ luồng đỏ là 20%; năm 2024 tăng lên 23%, sau đó giảm còn 10% vào năm 2025. Đây là biến động tích cực vì luồng đỏ là nhóm có mức độ xử lý phức tạp nhất, thường phát sinh thêm thời gian, chi phí và yêu cầu phối hợp hiện trường. Việc tỷ lệ luồng đỏ giảm 13 điểm phần trăm trong năm 2025 cho thấy rủi ro kiểm tra thực tế hàng hóa đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, do tỷ lệ luồng vàng tăng cùng thời điểm, có thể thấy phần lớn tờ khai vẫn phải kiểm tra hồ sơ, nhưng mức độ chuyển sang kiểm tra thực tế đã giảm.
Thời gian trung bình xử lý luồng vàng/đỏ cải thiện rõ nhất. Năm 2023, thời gian xử lý là 5–7 ngày; năm 2024 giảm còn 4–5 ngày và năm 2025 chỉ còn 1–3 ngày. Kết quả này có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ thông quan, chi phí lưu kho, lưu bãi và khả năng giao hàng. Việc rút ngắn thời gian xử lý trong khi tỷ lệ luồng vàng năm 2025 tăng lên 85% cho thấy MIB Group đã cải thiện năng lực chuẩn bị hồ sơ, giải trình và phối hợp hiện trường.
Từ thực trạng trên, có thể nhận xét rằng bước tiếp nhận kết quả phân luồng và xử lý hiện trường tại MIB Group đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ luồng xanh tăng nhẹ, tỷ lệ luồng đỏ giảm mạnh và thời gian xử lý luồng vàng/đỏ được rút ngắn. Kết quả này phản ánh tác động của việc kiểm soát tốt hơn ở các bước trước, đặc biệt là kiểm tra chứng từ và khai báo điện tử. Tuy nhiên, tỷ lệ luồng vàng vẫn rất cao, cho thấy doanh nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào khâu kiểm tra hồ sơ của cơ quan hải quan. Vì vậy, MIB Group cần tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ, chuẩn hóa bộ chứng từ theo từng nhóm hàng, rà soát mã HS chặt chẽ hơn và xây dựng cơ sở dữ liệu về các trường hợp từng bị yêu cầu bổ sung, giải trình.
[bookmark: _Toc230770453]Nộp thuế và hoàn tất nghĩa vụ tài chính
Sau khi tờ khai được cơ quan hải quan tiếp nhận và đủ điều kiện xử lý theo kết quả phân luồng, MIB Group thực hiện bước nộp thuế và hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Đây là điều kiện bắt buộc để hàng hóa nhập khẩu chính ngạch được thông quan. 
Trong thực tế quan sát tại MIB Group, nghĩa vụ tài chính chủ yếu gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu. Sau khi hệ thống xác định số thuế phải nộp, kế toán tổng hợp kiểm tra lại mã số thuế doanh nghiệp, số tờ khai, số tiền thuế, loại thuế và tài khoản nộp ngân sách đồng thời thực hiện lệnh nộp thuế qua ngân hàng điện tử hoặc kênh thanh toán kết nối với cơ quan hải quan. Khi hệ thống ghi nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, tờ khai đủ điều kiện thông quan nếu không còn yêu cầu xử lý bổ sung.
Về nghiệp vụ, nộp thuế không chỉ là thao tác thanh toán mà còn là khâu kiểm soát tài chính trong quy trình nhập khẩu. Số thuế phải nộp phụ thuộc vào mã HS, trị giá hải quan, xuất xứ và chính sách thuế áp dụng. Nếu các bước trước sai mã HS, trị giá hoặc C/O, số thuế có thể sai lệch, dẫn đến điều chỉnh tờ khai hoặc nộp bổ sung. Do đó, chất lượng dữ liệu ở các bước kiểm tra chứng từ, khai báo điện tử và xử lý phân luồng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Diễn biến các khoản thuế đã nộp và thời gian thực hiện lệnh nộp thuế cho thấy rõ hơn quy mô nghĩa vụ tài chính cũng như mức độ ổn định trong thao tác xử lý của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc230767723][bookmark: _Toc232411650]Bảng 2.12: Nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách 
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2023
	2024
	2025

	Tổng số thuế nhập khẩu đã nộp
	VNĐ
	1.048.682.259
	1.224.835.971
	1.558.404.746

	Tổng số thuế GTGT đã nộp
	VNĐ
	3.846.269.703
	4.972.552.639
	6.408.794.013

	Thời gian TB xử lý nghĩa vụ thuế trước thông quan
	Phút
	25–35
	35-45
	35-50


Nguồn: MIB Group.
Số liệu cho thấy thuế nhập khẩu đã nộp tăng liên tục trong giai đoạn 2023–2025. Năm 2024, khoản thuế này tăng 16,8%. so với năm 2023. Năm 2025 tiếp tục tăng khoảng 27,2% so với năm 2024. Tốc độ tăng năm 2025 cao hơn năm 2024, cho thấy quy mô trị giá hàng nhập khẩu chịu thuế hoặc cơ cấu mặt hàng có thuế suất nhập khẩu phát sinh đã tăng mạnh hơn.
Thuế GTGT hàng nhập khẩu cũng tăng rõ qua các năm. Năm 2024 tăng 1.126.282.936 đồng so với năm 2023, tương ứng 29,3%; năm 2025 tăng thêm 1.436.241.374 đồng, tương ứng 28,9%. Mức tăng tương đối ổn định, phản ánh quy mô hàng hóa nhập khẩu chính ngạch của doanh nghiệp tiếp tục mở rộng. Do thuế GTGT hàng nhập khẩu thường được tính trên trị giá tính thuế cộng với thuế nhập khẩu và các khoản phải cộng theo quy định, sự gia tăng khoản thuế này cho thấy giá trị hàng hóa được khai báo chính ngạch ngày càng lớn.
Không chỉ tăng về giá trị tuyệt đối, cơ cấu giữa hai khoản thuế cũng cho thấy đặc điểm nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong hoạt động nhập khẩu chính ngạch. Xét về quy mô, thuế GTGT luôn cao hơn đáng kể so với thuế nhập khẩu. Năm 2023, thuế GTGT cao gấp khoảng 3,7 lần thuế nhập khẩu; năm 2024 và 2025 cùng khoảng 4,1 lần. Điều này cho thấy thuế GTGT là khoản chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu nghĩa vụ tài chính của MIB Group. Nguyên nhân là thuế GTGT áp dụng rộng đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu, trong khi thuế nhập khẩu phụ thuộc vào mã HS, xuất xứ, thuế suất ưu đãi và việc áp dụng C/O.
Đối với chỉ tiêu thời gian, chỉ tiêu này bao gồm thời gian chuẩn bị nguồn tiền, kiểm tra số thuế phải nộp, đối chiếu thông tin tờ khai, xác nhận với bộ phận khai báo và xử lý trường hợp phải điều chỉnh nghĩa vụ thuế. Theo bảng số liệu, thời gian trung bình xử lý nghĩa vụ tài chính trước thông quan có xu hướng tăng từ 25–35 phút năm 2023 lên 30–45 phút năm 2024 và đạt 35–50 phút năm 2025. Xu hướng tăng này phù hợp với sự gia tăng của tổng số thuế nhập khẩu và thuế GTGT đã nộp trong cùng giai đoạn. Khi quy mô hàng nhập khẩu chính ngạch mở rộng, giá trị thuế phát sinh lớn hơn, bộ phận kế toán và khai báo phải dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra số tiền thuế, đối chiếu dữ liệu tờ khai và bảo đảm nguồn tiền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Mặc dù thời gian xử lý nghĩa vụ tài chính có xu hướng tăng, mức tăng này không phản ánh sự suy giảm nghiêm trọng trong hiệu quả quy trình mà chủ yếu cho thấy phạm vi công việc tại bước nộp thuế đã trở nên phức tạp hơn. Đối với các lô hàng có giá trị lớn, việc kiểm tra số thuế phải nộp cần được thực hiện cẩn trọng nhằm tránh sai lệch nghĩa vụ thuế hoặc phải điều chỉnh sau khi truyền tờ khai. Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu thông tin mã HS, trị giá khai báo hoặc C/O chưa thống nhất, bộ phận khai báo phải phối hợp với kế toán để rà soát lại trước khi nộp thuế, từ đó làm kéo dài thời gian xử lý.
Các biến động trên cho thấy hiệu quả của bước 5 cần được đánh giá đồng thời ở hai phương diện: khả năng hoàn thành nghĩa vụ thuế và khả năng bảo đảm dòng tiền cho quá trình thông quan. Về mặt tích cực, MIB Group đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhập khẩu và thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn 2023–2025, qua đó bảo đảm điều kiện pháp lý để hàng hóa được thông quan. Việc sử dụng ngân hàng điện tử và kênh thanh toán kết nối với cơ quan hải quan cũng giúp rút ngắn thời gian thao tác thanh toán so với phương thức thủ công.
Tuy nhiên, tổng số thuế tăng liên tục làm gia tăng áp lực vốn lưu động và yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận. Nếu doanh nghiệp hoặc khách hàng không chuẩn bị nguồn tiền kịp thời, quy trình thông quan có thể bị gián đoạn dù hồ sơ hải quan và kết quả phân luồng đã hoàn tất. Bên cạnh đó, các trường hợp phải điều chỉnh nghĩa vụ thuế do sai mã HS, sai trị giá khai báo hoặc thiếu chứng từ xuất xứ có thể làm phát sinh thêm thời gian xử lý, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nhận hàng. Vì vậy, ở bước nộp thuế và hoàn tất nghĩa vụ tài chính, MIB Group cần tiếp tục tăng cường kiểm soát dữ liệu khai báo, chủ động dự kiến số thuế phải nộp và phối hợp sớm với bộ phận kế toán nhằm hạn chế tình trạng chậm thông quan do vướng mắc về nghĩa vụ tài chính.
[bookmark: _Toc230770454]Thông quan và nhận hàng tại cảng/kho
Sau khi MIB Group hoàn tất nghĩa vụ tài chính và tờ khai đủ điều kiện xử lý theo kết quả phân luồng, quy trình chuyển sang bước thông quan và nhận hàng tại cảng/kho. Đây là bước kết hợp giữa điều kiện pháp lý và hoạt động giao nhận thực tế. Thông quan xác nhận hàng hóa đủ điều kiện được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan, còn nhận hàng tại cảng/kho là hoạt động hiện trường nhằm tiếp nhận hàng và đưa hàng về kho chính chủ của MIB Group hoặc địa điểm giao nhận theo kế hoạch. Vì vậy, hai hoạt động này cần được xem xét trong cùng một bước để phản ánh đúng tính liên kết giữa xử lý thủ tục hải quan và vận hành logistics sau thông quan.
Về bản chất nghiệp vụ, bước thông quan và nhận hàng tại cảng/kho vừa là điểm kết thúc của quy trình thủ tục hải quan, vừa là điểm chuyển tiếp sang hoạt động logistics sau thông quan. Hiệu quả của bước này không chỉ phụ thuộc vào trạng thái tờ khai, mà còn phụ thuộc vào mức độ chính xác của hồ sơ, tiến độ nộp thuế, khả năng xử lý hiện trường của OPS, sự phối hợp với Sales và năng lực điều phối vận tải. Do đó, đây là bước phản ánh tương đối rõ chất lượng phối hợp của toàn bộ quy trình trước đó.
Trên cơ sở đặc điểm đó, việc tổ chức nhân sự ở bước này phải bảo đảm đồng thời hai yêu cầu: kiểm soát thủ tục và điều phối giao nhận. Trong thực tế tại MIB Group, bước này có sự phối hợp của nhiều bộ phận. Bộ phận xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm hỗ trợ hồ sơ và đối chiếu thông tin khi phát sinh yêu cầu. Bộ phận Kế toán bảo đảm nghĩa vụ thuế đã được hoàn tất trước khi hàng được giải phóng. Nhân viên OPS giữ vai trò trung tâm ở khâu hiện trường, trực tiếp theo dõi trạng thái tờ khai, chuẩn bị hồ sơ giao nhận và làm việc với cảng/kho để nhận hàng. Bộ phận Sale xác nhận lại thông tin với khách hàng sau khi tờ khai được thông quan, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tên hàng, tình trạng hồ sơ và kế hoạch giao hàng. Đối tác vận tải tham gia ở khâu vận chuyển vật lý sau khi OPS hoàn tất thủ tục nhận hàng, không thay thế MIB Group xử lý nghiệp vụ giao nhận tại hiện trường.
Về trình tự thực hiện, sau khi tờ khai được thông quan trên hệ thống, nhân viên OPS kiểm tra trạng thái tờ khai và chuẩn bị bộ hồ sơ giao nhận. Hồ sơ thường bao gồm: 


· Tờ khai đã thông quan 
· Lệnh giao hàng hoặc chứng từ tương đương
· Vận đơn
· Phiếu xuất kho và các giấy tờ liên quan tùy theo phương thức vận chuyển, loại hàng và yêu cầu của cảng/kho. 
Sau đó, OPS trực tiếp làm việc tại cảng/kho, xuất trình hồ sơ, đối chiếu thông tin và hoàn tất thủ tục nhận hàng. Khi hàng được bàn giao, đối tác vận tải vận chuyển hàng từ cảng/kho về kho chính chủ của MIB Group hoặc địa điểm giao nhận theo kế hoạch. Cách tổ chức này cho thấy doanh nghiệp vẫn kiểm soát trực tiếp khâu hiện trường thông qua OPS, đồng thời sử dụng đối tác vận tải để tối ưu phương tiện và tiến độ giao hàng.
Hiệu quả của bước này có thể được nhận diện rõ hơn thông qua các chỉ tiêu về thời gian thông quan, số lô bị chậm và sản lượng hàng thực tế được đưa về kho.
[bookmark: _Toc230767724][bookmark: _Toc232411651]Bảng 2.13: Kết quả thông quan và giao nhận hàng tại cảng/kho
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2023
	2024
	2025

	Thời gian TB từ khi truyền đến khi thông quan
	Ngày
	2–5
	1–5
	1–3

	Số lô hàng bị chậm thông quan (>3 ngày)
	Lô
	31
	33
	19

	Sản lượng hàng về kho chính chủ
	m³
	2.150
	2.910
	3.780


Nguồn: MIB Group.
Số liệu cho thấy thời gian trung bình từ khi truyền tờ khai đến khi thông quan có xu hướng rút ngắn qua các năm. Năm 2023, thời gian xử lý dao động từ 2–5 ngày; năm 2024 còn 1–5 ngày; đến năm 2025 giảm xuống còn 1–3 ngày. Đây là chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh kết quả xử lý từ sau khi truyền tờ khai đến thời điểm được thông quan, bao gồm ảnh hưởng của khai báo, phân luồng, xử lý hồ sơ, nộp thuế và phối hợp với cơ quan hải quan. Việc khoảng thời gian tối đa giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày cho thấy năng lực kiểm soát hồ sơ và phối hợp sau khai báo của MIB Group đã được cải thiện. Kết quả này có ý nghĩa trực tiếp đối với kế hoạch nhận hàng, chi phí lưu kho, lưu bãi và tiến độ giao hàng cho khách.
Số lô hàng bị chậm thông quan trên 3 ngày biến động trong giai đoạn 2023–2025. Năm 2024, chỉ tiêu này tăng từ 31 lên 33 lô, tương ứng tăng 6,5%. Mức tăng này không lớn nhưng cho thấy khi quy mô xử lý tăng, rủi ro chậm thông quan vẫn có thể phát sinh nếu hồ sơ, phân luồng hoặc khâu phối hợp hiện trường chưa được kiểm soát đồng đều. Đến năm 2025, số lô chậm thông quan giảm còn 19 lô, thấp hơn 14 lô so với năm 2024, tương ứng giảm 42,4%. Đây là biến động tích cực, phản ánh hiệu quả xử lý cuối quy trình đã được cải thiện rõ rệt. Kết quả này có thể gắn với việc các bước trước được kiểm soát tốt hơn, đặc biệt là kiểm tra chứng từ, truyền tờ khai đúng hạn, xử lý luồng vàng/đỏ và hoàn tất nghĩa vụ thuế.
Tuy nhiên, việc vẫn còn 19 lô hàng chậm thông quan trong năm 2025 cho thấy quy trình chưa loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Nguyên nhân chậm thông quan không xuất phát từ một khâu riêng lẻ, mà thường là kết quả cộng hưởng của nhiều yếu tố trong quy trình như:
· Một số lô hàng bị chậm do chứng từ chưa thống nhất hoặc phải bổ sung trước khi được chấp nhận thông quan. Sai lệch có thể liên quan đến tên hàng, số lượng, trị giá, vận đơn, invoice, packing list hoặc C/O. Khi dữ liệu giữa các chứng từ không khớp, bộ phận khai báo phải phối hợp với chứng từ, Sale, khách hàng hoặc nhà cung cấp để xác minh và điều chỉnh, làm kéo dài thời gian xử lý.
· Chậm thông quan có thể phát sinh từ việc xác định mã HS, chính sách mặt hàng hoặc nghĩa vụ thuế. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có chủng loại đa dạng như hàng tiêu dùng, thiết bị điện tử, hàng có pin, máy móc, linh kiện hoặc hàng có yếu tố thương hiệu. Các nhóm hàng này có thể cần kiểm tra thêm về chính sách quản lý, giấy phép, tài liệu kỹ thuật hoặc căn cứ phân loại mã HS. Khi mã HS hoặc số thuế chưa đủ cơ sở xác định, tờ khai có thể phải giải trình, chỉnh sửa hoặc chờ xác nhận trước khi thông quan.
· Kết quả phân luồng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian xử lý. Với luồng vàng, doanh nghiệp phải xuất trình và giải trình hồ sơ. Với luồng đỏ, hàng hóa có thể phải kiểm tra thực tế. Những trường hợp này thường kéo dài hơn luồng xanh, nhất là khi hồ sơ có nhiều mã HS, nhiều chủng loại hàng hóa hoặc cần đối chiếu thêm chứng từ. Vì vậy, dù luồng đỏ được kiểm soát, tỷ lệ luồng vàng cao vẫn tạo áp lực lên thời gian thông quan.
· Một số lô hàng chậm do yêu cầu kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ bổ sung đối với hàng đặc thù. Các mặt hàng như thiết bị điện tử, hàng có pin, mỹ phẩm, thực phẩm, máy móc hoặc hàng cần chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật có thể phải bổ sung giấy chứng nhận, kiểm định, giấy ủy quyền thương hiệu hoặc tài liệu vận chuyển. Nếu các chứng từ này chưa được chuẩn bị từ đầu, doanh nghiệp phải chờ khách hàng hoặc nhà cung cấp bổ sung, dẫn đến kéo dài thời gian thông quan.
Sản lượng hàng về kho chính chủ tăng liên tục từ 2.150 m³ năm 2023 lên 2.910 m³ năm 2024 và đạt 3.780 m³ năm 2025. Năm 2024, sản lượng tăng 760 m³, tương ứng tăng 35,3%; năm 2025 tiếp tục tăng thêm 870 m³, tương ứng tăng 29,9%. Chỉ tiêu này phản ánh quy mô hàng hóa thực tế được doanh nghiệp tiếp nhận sau thông quan. Việc sản lượng tăng liên tục cho thấy MIB Group không chỉ mở rộng số lượng hồ sơ và tờ khai, mà còn gia tăng khối lượng hàng hóa đi qua hệ thống kho chính chủ. Đây là cơ sở cho thấy vai trò của khâu nhận hàng tại cảng/kho ngày càng quan trọng trong toàn bộ quy trình nhập khẩu chính ngạch.
Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sản lượng hàng về kho tiếp tục tăng nhưng số lô hàng chậm thông quan lại giảm mạnh. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng quy mô vận hành mà còn cải thiện hiệu quả xử lý. Nếu năm 2024 sản lượng tăng đi kèm với số lô chậm thông quan tăng nhẹ, thì đến năm 2025, MIB Group đã kiểm soát tốt hơn tiến độ thông quan trong điều kiện sản lượng tiếp tục tăng. Kết quả này phản ánh sự cải thiện trong phối hợp giữa chứng từ, kế toán, OPS, Sale và đối tác vận tải, trong đó OPS giữ vai trò trung tâm tại khâu hiện trường.
Các biến động trên cho thấy bước 6 cần được đánh giá như một kết quả tổng hợp của cả quy trình, thay vì chỉ là thao tác nhận hàng sau khi tờ khai được thông quan. Từ thực trạng trên, có thể nhận xét rằng bước thông quan và nhận hàng tại cảng/kho đã phản ánh kết quả tích cực của toàn bộ quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu chính ngạch tại MIB Group. Doanh nghiệp đã tổ chức được cơ chế phối hợp giữa chứng từ, kế toán, OPS, Sale và đối tác vận tải; trong đó MIB Group vẫn kiểm soát trực tiếp khâu hiện trường thông qua OPS, đồng thời tận dụng nguồn lực bên ngoài cho hoạt động vận chuyển vật lý. Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo kiểm soát nghiệp vụ, vừa duy trì tính linh hoạt trong giao nhận.
Tuy nhiên, việc vẫn còn 19 lô hàng chậm thông quan trên 3 ngày trong năm 2025 cho thấy rủi ro chậm thông quan chưa được loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, MIB Group cần tiếp tục theo dõi nguyên nhân chậm theo từng lô hàng, phân loại lỗi theo bộ phận liên quan và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm đối với các lô có nguy cơ kéo dài thời gian xử lý.
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Trước hết, quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch tại MIB Group đã được tổ chức theo trình tự tương đối đầy đủ và phù hợp với logic nghiệp vụ hải quan. Các bước từ kiểm tra chính sách mặt hàng, kiểm soát chứng từ, khai báo điện tử, xử lý phân luồng, nộp thuế đến thông quan và nhận hàng được sắp xếp theo quan hệ đầu vào – xử lý – đầu ra. Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng xử lý rời rạc, đồng thời tạo cơ sở phân định trách nhiệm giữa các bộ phận kinh doanh, xuất nhập khẩu, chứng từ, kế toán và OPS.
Ưu điểm nổi bật của quy trình là khả năng kiểm soát rủi ro được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu. Việc kiểm tra loại hàng hóa, chính sách mặt hàng và yêu cầu chứng từ trước khi truyền tờ khai giúp doanh nghiệp nhận diện sớm các trường hợp có rủi ro về mã HS, kiểm tra chuyên ngành hoặc điều kiện nhập khẩu. Giai đoạn 2023–2025, số yêu cầu kiểm tra mặt hàng tăng từ 312 lên 468 đơn; tỷ lệ hàng máy móc, vật tư tăng từ 27,2% lên 30,1%; tỷ lệ hàng phải kiểm tra chuyên ngành tăng từ 14,1% lên 17,5%. Trong bối cảnh độ phức tạp hàng hóa tăng, việc duy trì khâu kiểm tra đầu vào như một bước riêng cho thấy doanh nghiệp đã có ý thức phòng ngừa rủi ro trước khai báo.
Bên cạnh đó, chất lượng kiểm soát chứng từ có xu hướng cải thiện. Thời gian trung bình hoàn thiện một bộ hồ sơ giảm từ 6,2 giờ năm 2023 xuống 5,5 giờ năm 2025, trong khi tỷ lệ hồ sơ khớp dữ liệu 100% ngay từ lần đầu tăng từ 83,5% lên 88,3%. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp đã nâng cao hiệu quả rà soát giữa invoice, packing list, bill of lading, C/O và các chứng từ liên quan. Đây là điểm quan trọng vì chất lượng chứng từ quyết định trực tiếp đến độ chính xác của dữ liệu khai báo và khả năng xử lý hồ sơ sau khi phân luồng.
Hoạt động khai báo hải quan điện tử cũng cho thấy năng lực thích ứng tốt hơn khi quy mô xử lý tăng. Tổng số tờ khai đã truyền tăng từ 248 tờ năm 2023 lên 397 tờ năm 2025; số mã HS trung bình trên mỗi tờ khai tăng từ 2,4 lên 3,1 mã. Dù khối lượng và độ phức tạp khai báo tăng, tỷ lệ tờ khai truyền đúng hạn vẫn cải thiện từ 91,5% lên 95,0%. Điều này phản ánh khả năng tổ chức dữ liệu, phân công nhân sự và kiểm soát thời điểm truyền tờ khai của doanh nghiệp đã tốt hơn.
Ngoài ra, hiệu quả xử lý phân luồng và hiện trường có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ luồng đỏ giảm từ 23% năm 2024 xuống 10% năm 2025, trong khi thời gian trung bình xử lý luồng vàng/đỏ rút ngắn từ 5–7 ngày năm 2023 xuống còn 1–3 ngày năm 2025. Kết quả này cho thấy năng lực giải trình hồ sơ, phối hợp với các bên liên quan và xử lý yêu cầu phát sinh tại hiện trường đã được cải thiện. Trong điều kiện luồng vàng vẫn chiếm tỷ trọng cao, việc rút ngắn thời gian xử lý có ý nghĩa quan trọng đối với chi phí lưu kho, lưu bãi và tiến độ giao hàng.
Bước nộp thuế và hoàn tất nghĩa vụ tài chính được thực hiện ổn định. Tổng số thuế nhập khẩu đã nộp tăng từ 1.048.682.259 đồng năm 2023 lên 1.558.404.746 đồng năm 2025; thuế GTGT hàng nhập khẩu tăng từ 3.846.269.703 đồng lên 6.408.794.013 đồng. Tuy nhiên, thời gian trung bình thực hiện lệnh nộp thuế vẫn duy trì ở mức 5–7 phút. Điều này cho thấy quy mô nghĩa vụ tài chính tăng nhưng thao tác nộp thuế không bị kéo dài, qua đó hỗ trợ quá trình thông quan diễn ra đúng thời điểm.
Cuối cùng, kết quả thông quan và nhận hàng cho thấy hiệu quả đầu ra của quy trình được cải thiện. Thời gian trung bình từ khi truyền tờ khai đến khi thông quan giảm từ 2–5 ngày năm 2023 xuống 1–3 ngày năm 2025. Số lô hàng chậm thông quan trên 3 ngày giảm từ 33 lô năm 2024 xuống 19 lô năm 2025, trong khi sản lượng hàng về kho chính chủ tăng từ 2.150 m³ lên 3.780 m³. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng được quy mô xử lý mà còn cải thiện khả năng kiểm soát tiến độ thông quan và giao nhận.
Tổng hợp lại, ưu điểm chính của quy trình tại MIB Group nằm ở ba khía cạnh: quy trình đã có cấu trúc nghiệp vụ tương đối rõ; các khâu kiểm soát rủi ro trước và trong khai báo được cải thiện; hiệu quả đầu ra thể hiện qua thời gian xử lý, tỷ lệ đúng hạn và số lô chậm thông quan có xu hướng tích cực. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục chuẩn hóa quy trình trong giai đoạn tiếp theo.
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Bên cạnh các kết quả đạt được, quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch tại MIB Group vẫn còn một số hạn chế. Các hạn chế này thể hiện chủ yếu ở áp lực xử lý đầu vào, sai sót chứng từ, độ phức tạp của khai báo, cơ cấu phân luồng và tính ổn định của khâu thông quan.
Trước hết, khâu xác định loại hàng hóa và kiểm tra chính sách mặt hàng đang chịu áp lực lớn hơn do cơ cấu hàng hóa ngày càng phức tạp. Số yêu cầu kiểm tra mặt hàng và tỷ lệ hàng hoá phức tạp tăng cho thấy doanh nghiệp phải xử lý nhiều nhóm hàng có yêu cầu kỹ thuật, chính sách quản lý và chứng từ bổ sung hơn. Khi tỷ lệ hàng phải kiểm tra chuyên ngành tăng, khâu đầu vào dễ kéo dài hơn do cần xác định chính sách, định hướng mã HS và chuẩn bị hồ sơ phù hợp.
Thứ hai, khâu kiểm soát chứng từ vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn sai sót. Dù thời gian hoàn thiện hồ sơ giảm và tỷ lệ hồ sơ khớp dữ liệu lần đầu tăng, số bộ hồ sơ phải sửa đổi vẫn tăng từ 41 bộ năm 2023 lên 47 bộ năm 2025. Đây là điểm cần chú ý vì chứng từ là dữ liệu nền cho khai báo hải quan. Sai sót ở bước này có thể ảnh hưởng đến mã HS, trị giá, xuất xứ, chính sách thuế và kết quả xử lý phân luồng.
Thứ ba, hoạt động khai báo hải quan điện tử chịu áp lực lớn hơn khi quy mô tờ khai và số lượng mã HS tăng. Điều này làm tăng khối lượng kiểm tra mô tả hàng hóa, mã HS, trị giá và chính sách thuế. Mặc dù tỷ lệ truyền đúng hạn đạt 95,0% năm 2025, vẫn còn 5,0% tờ khai chưa được truyền đúng hạn. Chỉ tiêu này cho thấy bước khai báo vẫn còn điểm nghẽn khi số lượng và độ phức tạp của hồ sơ tăng nhanh.
Thứ tư, cơ cấu phân luồng chưa thật sự thuận lợi. Tỷ lệ luồng xanh tăng từ 2% năm 2023 lên 5% năm 2025 nhưng vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, luồng vàng chiếm tỷ trọng rất cao, lần lượt là 78%, 75% và 85% trong giai đoạn 2023–2025. Điều này cho thấy phần lớn tờ khai vẫn phải qua kiểm tra hồ sơ trước thông quan. Dù tỷ lệ luồng đỏ đã giảm, tỷ trọng luồng vàng cao vẫn làm tăng nhu cầu chuẩn bị, xuất trình, giải trình và bổ sung chứng từ. Đây là hạn chế quan trọng vì phân luồng ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian xử lý và mức độ thuận lợi của quy trình.
Thứ năm, khâu thông quan và nhận hàng tại cảng/kho vẫn chưa đạt mức ổn định tuyệt đối. Năm 2025, doanh nghiệp vẫn còn 19 lô hàng bị chậm thông quan trên 3 ngày. Trong cùng thời gian, sản lượng hàng về kho chính chủ tăng từ 2.150 m³ năm 2023 lên 3.780 m³ năm 2025. Điều này cho thấy áp lực giao nhận sau thông quan ngày càng lớn. Nếu các trường hợp chậm thông quan không được kiểm soát tốt, tiến độ nhận hàng, giao hàng và chi phí lưu kho, lưu bãi có thể tiếp tục bị ảnh hưởng.
Nhìn chung, các hạn chế của quy trình tập trung vào ba vấn đề chính: độ phức tạp hàng hóa tăng nhanh; sai sót chứng từ và chậm truyền tờ khai vẫn còn tồn tại; tỷ lệ luồng vàng và số lô chậm thông quan vẫn gây áp lực cho khâu xử lý hồ sơ và giao nhận. Đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện ở chương tiếp theo.
[bookmark: _Toc230770458]Nguyên nhân của những hạn chế 
Những hạn chế trong quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch tại MIB Group không xuất phát từ một khâu riêng lẻ, mà chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố. Trên cơ sở lý luận, các nguyên nhân có thể được phân tích theo năm nhóm: đặc điểm hàng hóa, chính sách pháp luật, năng lực doanh nghiệp, hệ thống công nghệ và các yếu tố trong chuỗi cung ứng.
Trước hết, hạn chế ở khâu xác định hàng hóa và chính sách mặt hàng chủ yếu bắt nguồn từ đặc điểm hàng hóa nhập khẩu và yêu cầu quản lý pháp luật. Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc tại MIB Group có danh mục đa dạng, gồm hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị, linh kiện, hàng có pin và các nhóm hàng có yêu cầu kỹ thuật riêng. Khi cơ cấu hàng hóa phức tạp hơn, doanh nghiệp phải mất thêm thời gian để xác định công dụng, chất liệu, mã HS, chính sách quản lý và chứng từ chuyên ngành. Bên cạnh đó, các quy định về quản lý hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, thuế suất và xuất xứ cũng làm tăng yêu cầu tuân thủ. Vì vậy, hạn chế này không chỉ do nội bộ doanh nghiệp, mà còn chịu tác động từ tính phức tạp của hàng hóa và chính sách nhập khẩu chính ngạch.
Thứ hai, hạn chế trong kiểm soát chứng từ xuất phát từ chuỗi cung ứng và năng lực quản trị nội bộ. Bộ chứng từ nhập khẩu thường được hình thành từ nhiều chủ thể như khách hàng, nhà cung cấp Trung Quốc, đơn vị vận chuyển, hãng tàu, kho bãi và các bộ phận nội bộ. Chỉ cần một bên cung cấp thông tin thiếu hoặc không thống nhất, chứng từ có thể sai lệch về tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá, điều kiện giao hàng, xuất xứ hoặc thông tin vận đơn. Mặc dù thời gian hoàn thiện hồ sơ đã cải thiện và tỷ lệ hồ sơ khớp dữ liệu lần đầu tăng, số bộ hồ sơ phải sửa vẫn tăng từ 41 bộ năm 2023 lên 47 bộ năm 2025. Điều này cho thấy công tác kiểm soát chứng từ vẫn chịu áp lực từ chất lượng thông tin đầu vào và cơ chế kiểm tra nội bộ chưa đủ mạnh để loại bỏ sai sót trước khai báo.
Thứ ba, hạn chế trong khai báo hải quan điện tử chịu ảnh hưởng từ hệ thống công nghệ và năng lực xử lý dữ liệu. Việc áp dụng hải quan điện tử giúp tăng tốc độ xử lý nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về độ chính xác và tính đồng nhất của dữ liệu. Tại MIB Group, số lượng tờ khai và số mã HS trung bình trên mỗi tờ khai tăng, khiến khối lượng kiểm tra mô tả hàng hóa, trị giá, mã HS, xuất xứ và chính sách thuế lớn hơn. Trong khi đó, nếu dữ liệu mã HS nội bộ, mẫu khai báo và công cụ đối chiếu chứng từ chưa hoàn thiện, nhân viên vẫn phải phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. Đây là nguyên nhân khiến hoạt động khai báo chưa đạt mức ổn định tuyệt đối, thể hiện ở việc năm 2025 vẫn còn 5,0% tờ khai chưa truyền đúng hạn.
Thứ tư, hạn chế về cơ cấu phân luồng, đặc biệt là tỷ lệ luồng vàng còn cao, chịu tác động từ cơ chế quản lý rủi ro hải quan, đặc điểm hàng hóa và chất lượng hồ sơ khai báo. Cơ chế phân luồng được xây dựng trên nguyên tắc quản lý rủi ro; do đó, hồ sơ có mức độ phức tạp cao thường có khả năng bị kiểm tra nhiều hơn. Đối với MIB Group, tỷ lệ hàng phải kiểm tra chuyên ngành tăng, số mã HS trung bình trên mỗi tờ khai tăng và chứng từ vẫn còn trường hợp phải sửa đổi. Các yếu tố này làm cho hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp phức tạp hơn so với các lô hàng đơn giản, ít mã HS và có lịch sử khai báo ổn định. Vì vậy, hạn chế này là kết quả tổng hợp của chính sách quản lý rủi ro, đặc điểm hàng hóa và mức độ chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ.
Thứ năm, hạn chế ở khâu thông quan và nhận hàng chịu ảnh hưởng từ chuỗi cung ứng và năng lực phối hợp liên bộ phận. Thời gian thông quan không chỉ phụ thuộc vào bước cuối, mà còn chịu tác động dây chuyền từ khâu kiểm tra chính sách mặt hàng, chứng từ, khai báo, phân luồng và nộp thuế. Khi chứng từ phải bổ sung, mã HS cần giải trình, hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành hoặc dữ liệu khai báo chưa thống nhất, thời gian thông quan dễ bị kéo dài. Ngoài ra, sản lượng hàng về kho chính chủ tăng từ 2.150 m³ lên 3.780 m³ làm tăng áp lực đối với OPS, kho bãi và vận tải. Nếu thông tin giữa khai báo, chứng từ, kế toán, OPS, kho bãi và đơn vị vận tải chưa được cập nhật kịp thời, tiến độ nhận hàng sau thông quan vẫn có thể bị ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân khiến năm 2025 vẫn còn 19 lô hàng chậm thông quan trên 3 ngày, dù kết quả chung đã cải thiện.
Nhìn chung, nguyên nhân bao trùm của các hạn chế là mức độ chuẩn hóa nội bộ chưa theo kịp tốc độ mở rộng và độ phức tạp của hoạt động nhập khẩu chính ngạch. MIB Group đã có quy trình nghiệp vụ tương đối đầy đủ và đã sử dụng các công cụ như Lark, web/app Báo Đen và ECUS5 VNACCS. Tuy nhiên, khi quy mô tờ khai, số lượng mã HS, tỷ lệ hàng phức tạp và yêu cầu kiểm tra chuyên ngành tăng, doanh nghiệp cần hệ thống quản trị dữ liệu chặt chẽ hơn. Nếu dữ liệu, biểu mẫu, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm liên bộ phận chưa được chuẩn hóa đầy đủ, sai sót nhỏ ở từng khâu có thể cộng hưởng và ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình thông quan.
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Môi trường kinh doanh logistics và thủ tục hải quan nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc đang thay đổi theo hướng tăng yêu cầu tuân thủ, minh bạch chứng từ và xử lý dữ liệu. Đối với MIB Group, dự báo môi trường kinh doanh là cơ sở để xác định hướng hoàn thiện quy trình trong giai đoạn tới. Nội dung này cần tập trung vào năm yếu tố:
Trước hết, xu hướng chuyển dịch sang nhập khẩu chính ngạch tiếp tục tạo áp lực đối với doanh nghiệp logistics tuyến Trung Quốc – Việt Nam. Nhập khẩu chính ngạch yêu cầu đầy đủ hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, chứng nhận xuất xứ nếu có, đồng thời phải thực hiện đúng nghĩa vụ khai báo và nộp thuế. Vì vậy, thủ tục hải quan không chỉ là khâu hành chính, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp pháp, tốc độ và chi phí nhập khẩu.
Thứ hai, kiểm tra chuyên ngành ngày càng ảnh hưởng đến thời gian thông quan. Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có tính đa dạng cao, gồm hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, máy móc, vật tư, thiết bị và các nhóm hàng có thể phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch hoặc chứng nhận hợp quy. Theo thực trạng tại MIB Group, tỷ lệ hàng phải kiểm tra chuyên ngành tăng từ 14,1% năm 2023 lên 17,5% năm 2025. Điều này cho thấy áp lực ở khâu xác định chính sách mặt hàng, định hướng mã HS và chuẩn bị chứng từ bổ sung ngày càng lớn.
Thứ ba, ứng dụng công nghệ số và quản lý rủi ro đang làm thay đổi cách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Việc triển khai VNACCS/VCIS đã chuyển thủ tục hải quan từ xử lý thủ công sang xử lý điện tử, gắn với cơ chế phân luồng rủi ro. Trong bối cảnh này, sai lệch giữa chứng từ và tờ khai, khai sai mã HS, trị giá hoặc xuất xứ có thể làm tăng nguy cơ kiểm tra, kéo dài thời gian thông quan và phát sinh chi phí. Do đó, MIB Group cần kiểm soát dữ liệu trước khi truyền tờ khai.
Thứ tư, cạnh tranh trong logistics tuyến Trung Quốc – Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào tốc độ xử lý, độ chính xác khai báo và năng lực kiểm soát rủi ro. Khách hàng nhập khẩu chính ngạch không chỉ cần đưa hàng về Việt Nam, mà còn yêu cầu chứng từ hợp lệ, kê khai thuế đúng, thời gian thông quan ổn định và hồ sơ có thể truy xuất. Doanh nghiệp có quy trình hải quan chuẩn hóa sẽ có lợi thế cạnh tranh cao hơn.
Thứ năm, khối lượng hàng hóa và độ phức tạp về mã HS tại MIB Group có khả năng tiếp tục tăng. Số yêu cầu kiểm tra mặt hàng tăng từ 312 đơn năm 2023 lên 468 đơn năm 2025; tỷ lệ hàng máy móc, vật tư tăng từ 27,2% lên 30,1%. Đây là nhóm hàng thường yêu cầu mô tả kỹ thuật, thông số sản phẩm, mã HS và chính sách quản lý chặt chẽ hơn. Nếu không có cơ sở dữ liệu mã HS nội bộ, checklist chứng từ theo nhóm hàng và cơ chế rà soát trước khai báo, áp lực xử lý đối với bộ phận xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục gia tăng.
Từ các yếu tố trên, môi trường kinh doanh giai đoạn tới vừa mở ra cơ hội phát triển dịch vụ nhập khẩu chính ngạch, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị quy trình hải quan của MIB Group. Vì vậy, doanh nghiệp cần hoàn thiện quy trình theo hướng chủ động: nhận diện rủi ro từ đầu vào, chuẩn hóa dữ liệu trước khai báo, ứng dụng công nghệ trong kiểm soát chứng từ và tăng cường phối hợp liên bộ phận.
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Theo quan sát và làm việc thực tế, trong 3–5 năm tới, định hướng phát triển của MIB Group gắn với chuyển dịch sang nhập khẩu chính ngạch, mở rộng năng lực logistics quốc tế và nâng cao vai trò trong chuỗi cung ứng Trung Quốc – Việt Nam. Nếu trước đây doanh nghiệp phát triển trên nền tảng mua hộ, ký gửi, vận chuyển và hỗ trợ nhập khẩu, thì giai đoạn tới cần tập trung vào dịch vụ chính ngạch, vận chuyển đường biển và từng bước phát triển thành đơn vị giao nhận quốc tế.
Định hướng phát triển trọng tâm của MIB Group trong giai đoạn tới là tăng tỷ trọng dịch vụ chính ngạch, tiến tới lấy dịch vụ chính ngạch làm trụ cột trong hoạt động nhập khẩu từ Trung Quốc. Định hướng này phù hợp với xu hướng minh bạch hóa hoạt động nhập khẩu và yêu cầu ngày càng cao về chứng từ, hóa đơn, nghĩa vụ thuế và truy xuất nguồn gốc. Khi tỷ trọng dịch vụ chính ngạch tăng, doanh nghiệp phải xử lý khối lượng hồ sơ lớn hơn, yêu cầu tuân thủ cao hơn và chứng từ đầy đủ hơn. Vì vậy, các khâu kiểm tra chính sách mặt hàng, xác định mã HS, kiểm soát invoice, packing list, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, khai báo điện tử và xử lý phân luồng cần được chuẩn hóa chặt chẽ.
Định hướng thứ hai là mở rộng line sea. So với đường bộ, đường biển phù hợp với lô hàng khối lượng lớn, giá trị ổn định hoặc cần tối ưu chi phí vận tải. Việc mở rộng line sea giúp MIB Group đa dạng hóa phương thức vận chuyển, giảm phụ thuộc vào một tuyến vận tải và phục vụ tốt hơn nhóm khách hàng nhập khẩu theo container hoặc nhập khẩu theo kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, hàng đường biển làm quy trình hải quan phức tạp hơn do liên quan đến booking, vận đơn đường biển, lịch tàu, lệnh giao hàng, local charge, cảng, hãng tàu và vận tải nội địa. Do đó, quy trình hải quan cần được gắn với quy trình giao nhận hàng nhập khẩu đường biển để hạn chế chi phí lưu container, lưu bãi và chậm giao hàng.
Định hướng thứ ba là từng bước phát triển MIB Group trở thành forwarder. Vai trò của forwarder không chỉ là vận chuyển hàng hóa, mà còn bao gồm tư vấn phương án vận chuyển, gom hàng, đặt chỗ, xử lý chứng từ vận tải, khai báo hải quan, theo dõi hàng hóa và phối hợp giao nhận. Với định hướng này, MIB Group cần nâng cấp năng lực xử lý chứng từ, khai báo hải quan và phối hợp vận hành. Trọng tâm là xây dựng checklist chứng từ, cơ sở dữ liệu mã HS, quy trình xử lý hàng theo từng phương thức vận chuyển và phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ phận.
Định hướng thứ tư là mở rộng dịch vụ bán cước đường biển. Dịch vụ này bổ trợ trực tiếp cho mục tiêu mở rộng line sea và phát triển thành forwarder. Khi bán cước, doanh nghiệp phải tư vấn được tuyến vận chuyển, thời gian vận chuyển, điều kiện giao hàng, chi phí phát sinh tại cảng, lịch tàu và yêu cầu chứng từ. Vì vậy, đội ngũ nhân sự cần hiểu rõ mối liên hệ giữa vận tải biển, Incoterms, chứng từ nhập khẩu và thủ tục hải quan.
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Từ các định hướng trên, mục tiêu phát triển của MIB Group cần kết hợp mở rộng quy mô dịch vụ với nâng cao chất lượng xử lý nghiệp vụ hải quan. Doanh nghiệp cần tăng tỷ trọng dịch vụ chính ngạch, phát triển năng lực xử lý hàng đường biển, mở rộng quan hệ với hãng tàu, đại lý vận tải và đối tác cảng biển. Đồng thời, MIB Group cần xây dựng đội ngũ nhân sự có khả năng xử lý đồng thời nghiệp vụ vận tải quốc tế, chứng từ thương mại, chứng từ vận tải và khai báo hải quan.
Đối với riêng thủ tục hải quan, mục tiêu trong giai đoạn tới cần tập trung vào ba nhóm. 
· Giảm sai sót hồ sơ và khai báo thông qua chuẩn hóa checklist chứng từ, mã HS và quy trình kiểm tra trước khi truyền tờ khai. 
· Rút ngắn thời gian xử lý bằng cách phối hợp sớm giữa bộ phận kinh doanh, chứng từ, khai báo và vận hành. 
· Nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro đối với hàng đường biển, hàng phải kiểm tra chuyên ngành và hàng có mã HS phức tạp.
Như vậy, định hướng và mục tiêu phát triển của MIB Group trong 3–5 năm tới không chỉ là mở rộng quy mô kinh doanh, mà còn là chuyển dịch mô hình dịch vụ theo hướng chính ngạch hóa, chuyên nghiệp hóa và tích hợp sâu hơn vào chuỗi logistics quốc tế. Các định hướng này đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan của MIB Group.
[bookmark: _Toc230770464]Các giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan
[bookmark: _Toc230770465]Chuẩn hóa bước kiểm tra chính sách mặt hàng và phân loại rủi ro trước khai báo
Trong quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch, kiểm tra thông tin hàng hóa và xác định chính sách mặt hàng là bước nền tảng. Kết quả của bước này ảnh hưởng trực tiếp đến mã HS, thuế suất, chứng từ, chính sách quản lý, kiểm tra chuyên ngành và thời gian thông quan. Đối với MIB Group, khâu này cần được hoàn thiện để phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ chính ngạch 100%, mở rộng line sea và từng bước trở thành forwarder.
Hiện nay, MIB Group đã có và đang sử dụng phiếu thu thập thông tin hàng hóa đầu vào. Đây là nền tảng tích cực, cho thấy doanh nghiệp đã bước đầu chuẩn hóa việc tiếp nhận dữ liệu từ khách hàng. Vì vậy, giải pháp không phải là xây dựng thêm phiếu mới ở khâu thu thập thông tin, mà là nâng cao chất lượng kiểm tra, phân loại và xác nhận chính sách mặt hàng trên cơ sở dữ liệu đã có.
a. Phân loại hàng hóa theo mức độ rủi ro hải quan
Trước hết, doanh nghiệp cần phân loại hàng hóa theo mức độ rủi ro hải quan ngay sau khi tiếp nhận phiếu thông tin. Ngay sau khi tiếp nhận phiếu thông tin từ bộ phận Sale, bộ phận xuất nhập khẩu cần phân loại hàng hóa theo ba nhóm rủi ro:
[bookmark: _Toc230767725]

[bookmark: _Toc232411652]Bảng 3.1: Phân loại hàng hoá theo rủi ro
	Nhóm hàng
	Tiêu chí nhận diện
	Cách xử lý

	Nhóm A – Rủi ro thấp
	Hàng thông dụng, đã nhập nhiều lần, mã HS ổn định, không thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
	Kiểm tra theo checklist cơ bản; đối chiếu mã HS trong dữ liệu nội bộ

	Nhóm B – Rủi ro trung bình
	Hàng có nhiều chất liệu, nhiều công dụng, có C/O, có khả năng áp nhiều mã HS hoặc mới nhập lần đầu
	Yêu cầu catalogue, hình ảnh, mô tả công dụng; lập phiếu định hướng mã HS và chính sách mặt hàng

	Nhóm C – Rủi ro cao
	Máy móc, thiết bị, hàng điện tử, hàng có pin, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng cần kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, hợp quy hoặc giấy phép chuyên ngành
	Kiểm tra chuyên sâu; chưa cam kết lịch thông quan nếu chưa xác định xong chính sách mặt hàng và chứng từ bổ sung


Với nhóm A, việc kiểm tra có thể hoàn thành trong ngày làm việc. Với nhóm B, doanh nghiệp cần đối chiếu mô tả hàng hóa, mã HS cũ nếu có, chính sách thuế và chứng từ liên quan. Với nhóm C, hồ sơ phải được ưu tiên kiểm tra trước khi hàng về kho hoặc đến cảng/cửa khẩu để hạn chế rủi ro chậm thông quan.
Đối với hàng nhóm B và C, MIB Group cần bổ sung bước xác nhận chính sách mặt hàng trước khi nhận xử lý thông quan chính thức. Nội dung xác nhận gồm:
· Hàng có thuộc diện cấm nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện hay không
· Có cần giấy phép nhập khẩu hay không
· Có phải kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, hợp quy, an toàn thực phẩm hoặc kiểm tra chuyên ngành khác hay không
· Đã đủ căn cứ xác định mã HS sơ bộ chưa
· Có cần C/O để hưởng thuế suất ưu đãi không
· Bộ chứng từ cần chuẩn bị gồm những gì. 
Kết quả kiểm tra phải được phản hồi bằng văn bản nội bộ hoặc trên hệ thống quản lý công việc để dễ truy xuất khi phát sinh sai lệch.
b. Phiếu xác định mã HS và chính sách mặt hàng sơ bộ đối với hàng nhóm B và C
Đối với hàng mới, hàng có nhiều khả năng phân loại hoặc hàng rủi ro cao, doanh nghiệp cần lập phiếu xác định mã HS và chính sách mặt hàng sơ bộ. Phiếu này không thay thế phiếu thu thập thông tin hàng hóa hiện có, mà đóng vai trò là bước rà soát nghiệp vụ trước khai báo. Đối với hàng rủi ro cao, tờ khai chỉ được truyền sau khi có xác nhận của nhân sự phụ trách khai báo hoặc trưởng bộ phận. Phiếu này nên gồm các trường chính:
· Tên hàng
· Mô tả chi tiết
· Công dụng
· Chất liệu hoặc thành phần
· Model
· Nhãn hiệu
· Nhà sản xuất
· Hình ảnh hoặc catalogue
· Mã HS dự kiến; căn cứ lựa chọn mã HS
· Thuế suất dự kiến
· Chính sách quản lý mặt hàng
· Yêu cầu kiểm tra chuyên ngành nếu có
· Chứng từ cần bổ sung
· Người kiểm tra
· Người rà soát
· Ngày hoàn thành
· Ghi chú rủi ro
Với hàng đã từng nhập, phiếu cần ghi thêm số tờ khai hoặc mã hồ sơ cũ để tham chiếu. Với hàng nhập lần đầu hoặc có nhiều khả năng phân loại, phiếu cần nêu rõ lý do chọn mã HS dự kiến.
Việc sử dụng phiếu này giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, đồng thời tạo dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở mã HS nội bộ. Khi MIB Group mở rộng dịch vụ chính ngạch và line sea, số lượng mặt hàng tăng sẽ làm khâu xác định mã HS phức tạp hơn. Nếu không lưu căn cứ kiểm tra, doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian khi đào tạo nhân sự mới hoặc xử lý các lô hàng tương tự.
Để đánh giá hiệu quả giải pháp, MIB Group cần xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát cụ thể. 
· 100% hàng nhóm B và C phải được phân loại rủi ro trước khi khai báo. 
· 100% hàng nhóm C phải có Phiếu xác định mã HS và chính sách mặt hàng sơ bộ. 
· Tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung thông tin sau khi chuyển sang bộ phận khai báo cần giảm theo từng quý. 
· Tỷ lệ hồ sơ phải sửa do thiếu thông tin hàng hóa hoặc xác định sai chính sách mặt hàng cần được kiểm soát dưới 5%. 
· Với hàng đường biển, hồ sơ chính sách mặt hàng cần hoàn tất trước khi hàng đến cảng để hạn chế phí lưu container, lưu bãi.
Như vậy, trọng tâm của giải pháp là sử dụng hiệu quả dữ liệu đã thu thập, phân loại hàng hóa theo rủi ro, xác nhận chính sách mặt hàng trước khai báo và lập phiếu xác định mã HS sơ bộ đối với hàng phức tạp. Giải pháp này có thể giúp giảm rủi ro sai mã HS, thiếu chứng từ chuyên ngành, sửa đổi hồ sơ và chậm thông quan.
[bookmark: _Toc230770466]Hoàn thiện công tác kiểm soát và chuẩn hóa chứng từ trước khai báo
Chứng từ là nguồn dữ liệu trực tiếp để khai báo hải quan điện tử. Thông tin trên invoice, packing list, vận đơn, C/O và chứng từ chuyên ngành ảnh hưởng đến tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá, điều kiện giao hàng, xuất xứ, mã HS và chính sách thuế. Theo thực trạng tại MIB Group, số bộ hồ sơ phải sửa đổi tăng từ 41 bộ năm 2023 lên 47 bộ năm 2025. Điều này cho thấy khâu chứng từ vẫn cần được kiểm soát chặt hơn trước khi khai báo.
Trọng tâm của giải pháp là chuẩn hóa checklist kiểm tra, phân cấp trách nhiệm và lưu vết lỗi chứng từ. Checklist không chỉ xác định chứng từ “có hay chưa”, mà phải kiểm tra tính khớp dữ liệu giữa các chứng từ. Cụ thể, tên hàng trên invoice phải phù hợp với packing list và catalogue; số lượng, số kiện, trọng lượng phải khớp giữa packing list và vận đơn; điều kiện giao hàng phải phù hợp với trị giá khai báo; C/O phải thống nhất với invoice về tên hàng, số lượng và người xuất khẩu; chứng từ chuyên ngành phải phù hợp với mô tả hàng hóa và mã HS dự kiến.
Checklist có thể chuẩn hóa theo hướng sau:
[bookmark: _Toc230767726]

[bookmark: _Toc232411653]Bảng 3.2: Hướng chuẩn hoá checklist
	Nhóm chứng từ
	Nội dung kiểm tra trọng tâm
	Bộ phận phụ trách

	Invoice
	Người bán, người mua, tên hàng, số lượng, đơn giá, trị giá, điều kiện giao hàng, loại tiền
	Xuất nhập khẩu

	Packing List
	Số kiện, trọng lượng, quy cách đóng gói, số lượng từng mặt hàng
	Xuất nhập khẩu

	Bill of Lading
	Shipper, consignee, cảng đi, cảng đến, container/seal, số kiện, trọng lượng
	Xuất nhập khẩu

	C/O
	Mẫu C/O, tiêu chí xuất xứ, tên hàng, số lượng, trị giá, mã HS nếu có
	Xuất nhập khẩu

	Catalogue/tài liệu kỹ thuật
	Công dụng, chất liệu, model, thông số kỹ thuật, hình ảnh hàng hóa
	Xuất nhập khẩu

	Chứng từ chuyên ngành
	Giấy phép, kiểm tra chất lượng, hợp quy, kiểm dịch, an toàn thực phẩm nếu có
	Xuất nhập khẩu


Đối với hồ sơ rủi ro trung bình và cao, doanh nghiệp cần áp dụng cơ chế kiểm tra chéo hai cấp. 
· Cấp một: Nhân viên xuất nhập khẩu kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ của bộ hồ sơ. Các lỗi cần phát hiện gồm thiếu chứng từ, sai tên hàng, sai số lượng, sai trọng lượng, sai thông tin người mua/người bán, sai cảng đi/cảng đến hoặc không khớp dữ liệu giữa invoice, packing list và vận đơn. 
· Cấp hai: Trưởng nhóm xuất nhập khẩu hoặc nhân sự khai báo có kinh nghiệm rà soát các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến khai báo, gồm mã HS, trị giá, xuất xứ, điều kiện giao hàng, chứng từ chuyên ngành và mô tả hàng hóa.
Đối với hàng đường biển, bước rà soát cấp hai cần kiểm tra thêm vận đơn, số container, số seal, cảng dỡ hàng, thời gian hàng đến và khả năng phát sinh phí lưu container, lưu bãi. Việc này phải hoàn tất trước khi hồ sơ chuyển sang bộ phận khai báo.


Quy trình kiểm tra chéo có thể thực hiện theo 5 bước:
[bookmark: _Toc230767727][bookmark: _Toc232411654]Bảng 3.3: Quy trình kiểm tra chéo
	Bước
	Nội dung thực hiện
	Kết quả đầu ra

	1
	Tiếp nhận chứng từ từ Sale, khách hàng hoặc nhà cung cấp
	Hồ sơ ban đầu

	2
	Kiểm tra checklist cấp một
	Danh sách lỗi và tình trạng xử lý

	3
	Yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa chứng từ
	Bộ chứng từ đã cập nhật

	4
	Rà soát cấp hai với hồ sơ rủi ro trung bình/cao
	Xác nhận đủ điều kiện chuyển khai báo

	5
	Lưu kết quả kiểm tra vào hồ sơ điện tử
	Dữ liệu phục vụ truy xuất và đào tạo


Ngoài ra, MIB Group cần chuẩn hóa mẫu chứng từ gửi cho khách hàng và nhà cung cấp Trung Quốc. Mẫu invoice, packing list và hướng dẫn vận đơn nên được ban hành dưới dạng song ngữ Việt – Trung hoặc Anh – Trung. Bộ phận Sale cần gửi mẫu chứng từ chuẩn ngay khi tiếp nhận đơn hàng. Với khách hàng nhập khẩu thường xuyên, doanh nghiệp nên lưu mẫu đã thống nhất để dùng cho các lô hàng sau.
Doanh nghiệp cũng cần xây dựng danh mục lỗi chứng từ thường gặp, gồm loại lỗi, hậu quả, cách xử lý, bộ phận chịu trách nhiệm và biện pháp phòng ngừa. Các lỗi cần theo dõi gồm: tên hàng trên invoice và packing list không thống nhất; sai số lượng hoặc trọng lượng; thiếu catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật; C/O không khớp invoice; thiếu chứng từ chuyên ngành; vận đơn sai consignee, notify party, container hoặc seal. Dữ liệu lỗi cần được tổng hợp theo tháng hoặc quý để phục vụ đào tạo nội bộ.
Điều kiện thực hiện giải pháp là doanh nghiệp cần ban hành mẫu checklist ngắn, dễ sử dụng và lưu trữ trên hệ thống chung như Lark hoặc thư mục nội bộ. Chỉ tiêu đánh giá của giải pháp này gồm: tỷ lệ hồ sơ khớp dữ liệu ngay từ lần kiểm tra đầu tiên đạt trên 95%; giảm số bộ chứng từ phải sửa sau khi chuyển sang khai báo; rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ trước khai báo; giảm lỗi lặp lại liên quan đến invoice, packing list, vận đơn, C/O và chứng từ chuyên ngành.
[bookmark: _Toc230770467]

Xây dựng cơ sở dữ liệu mã HS và chuẩn hóa dữ liệu khai báo hải quan điện tử
Khai báo hải quan điện tử là bước chuyển dữ liệu từ chứng từ thương mại, chứng từ vận tải và hồ sơ hàng hóa lên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo thực trạng tại MIB Group, quy mô tờ khai và số lượng mã HS tăng làm gia tăng áp lực kiểm tra mô tả hàng hóa, mã HS, trị giá và chính sách thuế. Mặc dù tỷ lệ truyền đúng hạn đạt 95,0% năm 2025, vẫn còn 5,0% tờ khai chưa được truyền đúng hạn. Do đó, MIB Group cần xây dựng cơ sở dữ liệu mã HS nội bộ đối với các nhóm hàng thường xuyên nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời kết hợp với cơ chế rà soát tờ khai trước khi truyền chính thức trên hệ thống ECUS5 VNACCS. Cơ sở dữ liệu này không chỉ lưu mã HS đã sử dụng, mà còn là kho dữ liệu nghiệp vụ phục vụ tra cứu, đối chiếu và kiểm soát rủi ro trước khi truyền tờ khai. Mỗi dòng dữ liệu cần gồm:
· Tên hàng tiếng Việt (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)
· Mô tả chi tiết
· Công dụng
· Chất liệu
· Model
· Nhãn hiệu
· Mã HS đã sử dụng
· Thuế suất
· Chính sách mặt hàng
· Chứng từ chuyên ngành
· Số tờ khai tham chiếu
· Kết quả phân luồng
· Lỗi từng phát sinh
· Ghi chú xử lý.
Đối với hàng đã nhập nhiều lần, cơ sở dữ liệu giúp nhân viên tra cứu nhanh mã HS và bộ chứng từ đã sử dụng. Đối với hàng nhập lần đầu, dữ liệu cũ có thể dùng để đối chiếu với mặt hàng tương tự. Tuy nhiên, doanh nghiệp không được sử dụng lại mã HS một cách máy móc. Mỗi lần khai báo vẫn phải kiểm tra bản chất hàng hóa, mô tả kỹ thuật, công dụng, chất liệu và chính sách hiện hành để tránh áp sai mã hoặc áp dụng chính sách đã thay đổi.
Thứ hai, MIB Group cần áp dụng cơ chế rà soát trước khi truyền tờ khai theo mức độ rủi ro. Với hồ sơ nhóm A, nhân viên khai báo tự kiểm tra theo checklist và lưu kết quả. Với hồ sơ nhóm B, cần có nhân sự khai báo khác hoặc trưởng nhóm kiểm tra lại các trường trọng yếu. Với hồ sơ nhóm C, đặc biệt là hàng có nhiều khả năng áp mã HS, hàng có C/O, hàng kiểm tra chuyên ngành hoặc hàng trị giá lớn, doanh nghiệp phải rà soát bắt buộc trước khi truyền tờ khai.
Nội dung rà soát cần tập trung vào năm điểm: 
· Mã HS có phù hợp với bản chất hàng hóa hay không
· Mô tả hàng hóa trên tờ khai có đủ căn cứ đối chiếu với chứng từ hay không
· Trị giá khai báo có phù hợp với invoice và điều kiện giao hàng hay không
· Xuất xứ và C/O có đủ điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi hay không
· Hàng hóa có thuộc diện quản lý chuyên ngành hay không. 
Chỉ khi các nội dung này được xác nhận, tờ khai mới được truyền chính thức. Đối với tờ khai có nhiều dòng hàng, cần kiểm tra riêng các dòng có trị giá lớn, mã HS mới hoặc hàng thuộc diện chính sách chuyên ngành. Việc rà soát này nên được thực hiện theo checklist ngắn để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân.
Cơ sở dữ liệu mã HS không thay thế trách nhiệm phân loại hàng hóa theo bản chất thực tế, nhưng giúp doanh nghiệp giảm thời gian tra cứu, hạn chế áp mã theo cảm tính và tạo sự thống nhất giữa các nhân viên khai báo. Hiệu quả giải pháp được đánh giá thông qua số mã HS được cập nhật vào dữ liệu nội bộ, số trường hợp áp mã thiếu nhất quán giữa các lô hàng tương tự, số lỗi phải sửa sau khi truyền tờ khai và thời gian trung bình lập tờ khai. Giải pháp này phù hợp với định hướng hoàn thiện quy trình theo hướng số hóa chứng từ, xây dựng dữ liệu mã HS nội bộ và theo dõi rủi ro khai báo. Việc cải thiện chất lượng khai báo có thể hỗ trợ nâng cao mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tuy nhiên không nên khẳng định chắc chắn rằng giải pháp sẽ làm tăng ngay tỷ lệ luồng xanh, vì kết quả phân luồng còn phụ thuộc vào hệ thống quản lý rủi ro của cơ quan hải quan.
[bookmark: _Toc230770468]Thiết lập cơ chế phối hợp liên bộ phận trong giai đoạn thông quan và nhận hàng
Khâu thông quan và nhận hàng là đầu ra của toàn bộ quy trình thủ tục hải quan. Khâu này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container và mức độ hài lòng của khách hàng. Mặc dù khâu thông quan và nhận hàng tại MIB Group đã có chuyển biến tích cực, việc vẫn còn 19 lô hàng chậm thông quan trên 3 ngày trong năm 2025 cho thấy doanh nghiệp cần tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp liên bộ phận để nâng cao tính ổn định của đầu ra quy trình.
Trước hết, MIB Group cần thiết lập ma trận trách nhiệm cho giai đoạn phân luồng – nộp thuế – thông quan – nhận hàng. Ma trận này cần xác định rõ bộ phận trực tiếp thực hiện, bộ phận chịu trách nhiệm cuối cùng, bộ phận cần tham vấn và bộ phận cần được cập nhật thông tin.
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Thứ hai, doanh nghiệp cần dùng một kênh cập nhật thống nhất để theo dõi trạng thái tờ khai và hàng hóa. Thông tin không nên phân tán qua tin nhắn cá nhân, email riêng lẻ hoặc trao đổi miệng. Mỗi lô hàng cần có các trạng thái rõ ràng: đã nhận chứng từ, đã kiểm tra chính sách mặt hàng, đã khai báo, đã có kết quả phân luồng, đang bổ sung hồ sơ, đã nộp thuế, đã thông quan, đang lấy hàng, đã giao hàng và đã hoàn tất hồ sơ. Việc cập nhật tập trung giúp giảm chậm trễ do thiếu thông tin giữa các bộ phận.
Thứ ba, MIB Group cần hoàn thiện checklist hiện trường cho OPS theo từng phương thức vận chuyển. Với hàng đường biển, OPS cần kiểm tra thông báo hàng đến, vận đơn, lệnh giao hàng, số container, số seal, cảng dỡ hàng, thời hạn miễn lưu container/lưu bãi, phương án kéo hàng và lịch giao cho khách. Với hàng đường bộ, OPS cần kiểm tra cửa khẩu, phương tiện vận chuyển, tình trạng hàng, lịch sang tải nếu có và yêu cầu phối hợp với kho nhận hàng. Với hàng kiểm hóa, OPS cần chuẩn bị nhân sự hiện trường, phương tiện nâng hạ, vị trí hàng, dụng cụ mở kiện và phương án đóng gói lại sau kiểm tra.
Hiệu quả của giải pháp cần được đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể như sau: 100% lô hàng có trạng thái xử lý được cập nhật trên kênh chung; 100% lô hàng luồng đỏ hoặc hàng cần kiểm hóa có checklist OPS hiện trường; giảm số lô hàng chậm thông quan trên 3 ngày; giảm số phát sinh phí lưu kho, lưu bãi, lưu container do lỗi phối hợp nội bộ; giảm số trường hợp Sale phải hỏi lại nhiều bộ phận mới có thông tin trả lời khách hàng; rút ngắn thời gian từ khi thông quan đến khi giao hàng hoàn tất. Khi các chỉ tiêu này được theo dõi theo tháng hoặc quý, doanh nghiệp có cơ sở đánh giá mức độ cải thiện thực tế của quy trình thông quan và nhận hàng.
Giải pháp này có thể giúp khắc phục hạn chế về tính ổn định của khâu thông quan và nhận hàng. Khi trách nhiệm được phân định rõ, trạng thái xử lý được cập nhật thống nhất và OPS có checklist hiện trường cụ thể, doanh nghiệp có thể giảm chậm giao hàng do thiếu phối hợp. Đây cũng là điều kiện quan trọng để MIB Group mở rộng line sea, bán cước đường biển và từng bước phát triển năng lực forwarder.


[bookmark: _Toc230770469]KẾT LUẬN
Trong bối cảnh thương mại quốc tế phát triển, nhập khẩu chính ngạch trở thành xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp logistics và thương mại quốc tế. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, sự đa dạng về chủng loại, khối lượng giao dịch lớn và yêu cầu cao về chứng từ, khai báo, kiểm tra chuyên ngành, nghĩa vụ thuế đã làm cho thủ tục hải quan trở thành khâu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả vận hành. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc tại Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Quốc tế MIB Group” được thực hiện nhằm phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình theo hướng chuẩn hóa, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả thông quan.
Trên cơ sở nghiên cứu, khóa luận đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về thủ tục hải quan và quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch. Chương 1 đã làm rõ khái niệm, vai trò, đặc điểm, các bước cơ bản, hệ thống chứng từ và các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình. Nội dung này là nền tảng để đối chiếu với thực tiễn tại doanh nghiệp. Qua đó, khóa luận khẳng định thủ tục hải quan không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc, mà còn là một bộ phận quan trọng trong quản trị logistics, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thông quan, chi phí phát sinh, mức độ tuân thủ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trên nền tảng lý luận đó, Chương 2 đã phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chính ngạch tại MIB Group giai đoạn 2023–2025. Kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp đã hình thành quy trình nghiệp vụ tương đối đầy đủ, gồm xác định loại hàng hóa, kiểm tra chính sách mặt hàng, kiểm soát chứng từ, khai báo hải quan điện tử, xử lý phân luồng, nộp thuế, thông quan và nhận hàng. Bên cạnh đó, MIB Group có nền tảng nhất định về cơ sở vật chất, hệ thống kho bãi, phương tiện vận chuyển, phần mềm hỗ trợ và nhân sự phục vụ hoạt động logistics chính ngạch. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dịch vụ nhập khẩu chính ngạch.
Tuy nhiên, quy trình hiện tại vẫn còn một số hạn chế. Khâu xác định hàng hóa và chính sách mặt hàng chịu áp lực do danh mục hàng nhập khẩu ngày càng đa dạng. Công tác kiểm soát chứng từ đã cải thiện nhưng vẫn còn tình trạng sai lệch, sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ. Hoạt động khai báo hải quan điện tử chịu sức ép khi số lượng tờ khai và mã HS tăng, trong khi cơ sở dữ liệu mã HS và công cụ kiểm soát dữ liệu chưa được chuẩn hóa đầy đủ. Ngoài ra, cơ cấu phân luồng, thông quan và nhận hàng vẫn chịu ảnh hưởng bởi chất lượng hồ sơ, phối hợp liên bộ phận và các yếu tố trong chuỗi cung ứng. Những hạn chế này cho thấy yêu cầu hoàn thiện quy trình cần được tiếp cận theo hướng tổng thể, liên thông và kiểm soát rủi ro từ đầu vào đến đầu ra.
Từ kết quả phân tích, Chương 3 đã đề xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan tại MIB Group. Các giải pháp bao gồm: chuẩn hóa bước kiểm tra chính sách mặt hàng và phân loại rủi ro trước khai báo; hoàn thiện kiểm soát chứng từ trước khai báo; xây dựng cơ sở dữ liệu mã HS và chuẩn hóa dữ liệu khai báo điện tử; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp liên bộ phận trong giai đoạn thông quan và nhận hàng. Các giải pháp này bám sát hạn chế thực tế của doanh nghiệp và phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ chính ngạch, mở rộng line sea, bán cước đường biển và từng bước nâng cao năng lực như một đơn vị giao nhận quốc tế.
Nhìn chung, khóa luận đã đạt được mục tiêu nghiên cứu là phân tích thực trạng và đề xuất hướng hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu chính ngạch tại MIB Group. Về mặt lý luận, đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở khoa học về quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động nhập khẩu chính ngạch. Về mặt thực tiễn, đề tài chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quy trình hiện tại, từ đó đề xuất các giải pháp có khả năng ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ, giảm sai sót khai báo, rút ngắn thời gian xử lý và tăng khả năng kiểm soát rủi ro. Trong bối cảnh MIB Group tiếp tục mở rộng quy mô và định hướng phát triển dịch vụ chính ngạch, việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nhập khẩu, cải thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và củng cố năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường logistics Trung Quốc – Việt Nam.
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5. Thông quan và nhận hàng


1. Chuẩn bị hồ sơ hải quan


2. Khai báo tờ khai hải quan


3. Kiểm tra hải quan


4. Nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính
















Tiểu ngạch	
2023	2024	2025	0.65	0.56999999999999995	0.49	Chính ngạch	
2023	2024	2025	0.26	0.36	0.45	Đổi tệ	
2023	2024	2025	0.09	7.0000000000000007E-2	0.06	
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